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 PHẦN TÓM TẮT 
 

Nửa sau thế kỉ XIX, các nước đế quốc phương Tây ráo riết xâm chiếm 
thuộc địa trên phạm vi toàn thế giới, tình hình đó đã đặt các nước Châu Á đứng 
trước những thách thức và cơ hội to lớn đó là: mở cửa, canh tân đất nước để hội 
nhập với thế giới hiện đại, đồng thời đối phó với nguy cơ bành trướng xâm lược 
của các nước thực dân phương Tây, bảo vệ thành công độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ của mình. Trước những thách thức và cơ hội ấy, nhiều nước Châu Á đã 
biến thành thuộc địa và phụ thuộc. Nhưng cũng có những nước đã tiến hành cải 
cách thành công, không những bảo vệ vững chắc được độc lập chủ quyền toàn vẹn 
lãnh thổ mà còn vươn lên trở thành cường quốc. Trước thực tế ấy, nghiên cứu đề tài 
“ Một số cuộc cải cách ở Châu Á nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX”, nhằm dựng 
lại bức tranh toàn cảnh với những nét cơ bản nhất về một số cuộc cải cách ở Nhật 
Bản, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam đặt trong bối cảnh lịch sử thế giới và khu 
vực nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Qua đó đối sánh giữa các cuộc cải cách về 
những vấn đề cơ bản: kết quả, những nhân tố tác động đến sự thành bại của các 
cuộc cải cách. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm của những cuộc cải 
cách.  
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 
Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX, Châu Âu và Bắc Mỹ đã tiến hành thành công 

các cuộc Cách mạng tư sản, Cách mạng công nghiệp không ngừng được triển khai, 
thúc đẩy Chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng, khoa học kĩ thuật phát triển 
mạnh đạt đến trình độ tiên tiến của thế giới lúc bấy giờ. Đồng thời với sự lớn mạnh 
đó, các nước tư bản Âu – Mỹ đẩy mạnh chiến tranh xâm lược để chiếm đoạt thị 
trường và thuộc địa. Trong khi đó, ở Châu Á và nhiều nơi khác trên thế giới vẫn 
nằm dưới ách thống trị của chế độ phong kiến và ở trong tình trạng lạc hậu, trì trệ. 
Làn sóng văn minh công nghiệp và họa xâm lăng của các nước tư bản Âu – Mĩ đã 
đặt các nước Châu Á phải đối mặt với những cơ hội và thách thức: 

Mở cửa giao lưu hội nhập với thế giới hiện đại, canh tân đất nước để tự 
cường và phát triển. 

Đối phó với nguy cơ bành trướng xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương 
Tây, bảo vệ thắng lợi độc lập chủ quyền, an ninh toàn vẹn lãnh thổ của mình. 

Trước những thách thức và cơ hội ấy, nhiều dân tộc ở Châu Á đã lần lượt bị 
biến thành thuộc địa, phụ thuộc như: Miến- điện, Mã- lai, In -đô –nê- xia, Phi- lip- 
pin, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia… nhưng cũng có những dân tộc mạnh lên, thoát 
ra một cách ngoạn mục khỏi nanh vuốt của chủ nghĩa thực dân, đó là trường hợp 
của Nhật Bản và Thái Lan. Ở các nước này chính quyền đương thời đã tiến hành 
một cuộc canh tân toàn diện, đã tạo ra một thực lực nhất định góp phần vào việc 
bảo vệ độc lập chủ quyền. Tuy nhiên có một thực tế là ở một số nước khác, cũng có 
những dự án cải cách tương tự nhưng không thành công như ở Việt Nam hay Trung 
Quốc. Đó cũng là vấn đề đang đặt ra và câu trả lời hiện nay cũng chưa ngả ngũ. 
Vào thời điểm nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, cải cách cũng được xem như là 
một giải pháp để giải quyết vấn đề hội nhập có hiệu quả của một số quốc gia Châu 
Á trong quá trình hội nhập vào xu thế quốc tế hóa của chủ nghĩa tư bản. 

Hiện nay các quốc gia Châu Á đang đứng trước xu thế toàn cầu hóa, thì 
những bài học về quá trình hội nhập trong thời kì cận đại tuy là của quá khứ nhưng 
nếu được chứng nghiệm là xác đáng thì vẫn có giá trị nhất định đối với quá trình 
đổi mới để hội nhập, trong đó có Việt Nam. 

Nghiên cứu một số cuộc cải cách ở Châu Á còn góp phần làm sáng tỏ 
những vấn đề lâu nay vẫn còn đang tranh cãi về sự thất bại của những dự án cải 
cách ở Việt Nam trong thời kì cận đại. Từ đó, đề tài sẽ là tài liệu tham khảo cần 
thiết, phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của giáo viên và sinh viên cũng như tất 
cả những ai quan tâm đến vấn đề này. 

Với tất cả những ý nghĩa trên, tôi đã chọn vấn đề: “ Một số cuộc cải cách tư 
sản ở Châu Á nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX” để làm đề tài nghiên cứu. 

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 
Nghiên cứu về các cuộc cải cách ở Châu Á từ trước đến nay đã được giới 

nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm, tuy nhiên những công trình chuyên khảo 
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về đề tài này vẫn còn thiếu vắng, có thể dẫn ra đây một số công trình liên quan đến 
đề tài ở những mức độ khác nhau mà chúng tôi đã có điều kiện tiếp xúc như sau: 

Trần Thị Mỹ Dung (1980). “Công cuộc Duy Tân đất nước của vương quốc 
Xiêm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX”. Viện nghiên cứu Đông Nam Á. Hà Nội. 
Trong công trình này, tác giả đã trình bày khái quát về các chính sách cải cách ở 
Xiêm từ 1851 – 1910, nhưng chưa lý giải cụ thể về những nguyên nhân dẫn đến sự 
thành công của quá trình cải cách và chưa có sự đối sánh với các cuộc cải cách khác 
trong khu vực. 

Nguyễn Văn Hồng. 2001. “Một trăm năm Duy Tân Mậu Tuất”. Hà Nội: 
Nhà xuất bản văn hóa dân tộc. Trong công trình này, tác giả đã dựng lại bức tranh 
toàn cảnh về cuộc cải cách của Khang Hữu Vi ở Trung Quốc. 

Vĩnh Sính. 2000. “Nhật Bản Cận Đại”. Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí 
Minh. Đây là cuốn thông sử về lịch sử Nhật bản trong đó tác giả đề cập về cuộc cải 
cách khá đầy đủ. 

Vương Hiễu Thu. 2001. “Về nguyên nhân thành bại của cuộc cải cách Minh 
Trị ở Nhật Bản và chính biến Mậu Tuất ở Trung Quốc”. Trong công trình này, tác 
giả đã đối sánh rất cụ thể về nguyên nhân thành bại của hai cuộc cải cách với nhau. 

Đỗ Bang (chủ biên). 1999. “Tư tưởng Canh Tân đất nước dưới triều 
Nguyễn”. Huế: Nhà xuất bản Thuận Hóa. Trong công trình này, các tác giả đã giới 
thiệu khái quát những dự án canh tân đất nước dưới triều Nguyễn hồi nửa sau thế kỉ 
XIX và bước đầu lí giải vì sao các dự án canh tân đó thất bại. 

Nguyễn Văn Hồng. 2001. “ Phan Chu Trinh hệ luận phê phán đúng và con 
đường không tưởng”. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc. Trong công trình này 
tác giả đã luận chứng khá sâu sắc về tư tưởng cải cách của Phan Chu Trinh. 

Đinh Xuân Lâm (chủ biên). 1999. “Đại cương lịch sử Việt Nam”. Nhà xuất 
bản giáo dục. Hà Nội. Trong công trình này, các tác giả đã dành thời lượng thích 
đáng để trình bày phong trào cải cách đầu thế kỉ XX ở Việt Nam. 

Ngoài ra, còn có một số công trình có liên quan đến đề tài ở góc độ này hay 
góc độ khác. Tuy nhiên, qua tất cả các công trình mà vừa nêu ở trên, chúng tôi nhận 
thấy xung quanh quá trình cải cách ở các nước Châu Á còn một số vấn đề còn bỏ 
ngỏ cần phải được tiếp tục nghiên cứu như sau: 

Kết quả, những nhân tố tác động đến sự thành bại của các cuộc cải cách 
trong sự đối sánh lẫn nhau. Bài học kinh nghiệm của các quá trình cải cách. 

Chúng tôi dựa vào các tài liệu nêu trên và những tài liệu mà chúng tôi thu 
thập được để cố gắng giải quyết những vấn đề còn bỏ ngỏ. 

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

Vấn đề mà chúng tôi tập trung làm rõ trong công trình, chủ yếu tập trung 
vào những cải cách tiêu biểu ở Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Việt Nam. Nhưng 
ngay cả những phong trào này, chúng tôi cũng không trình bày lại toàn bộ quá trình 
cải cách mà chỉ dừng lại ở những nét tiêu biểu nhất. Hơn nữa nội dung mà chúng 
tôi cho rằng đó là phần đóng góp của chúng tôi chính là ở việc đối sánh giữa các 
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phong trào cải cách về những vấn đề cơ bản: kết quả, những nhân tố tác động đến 
sự thành bại của các cuộc cải cách và việc rút ra những bài học kinh nghiệm của 
các cuộc cải cách. Thời gian của vấn đề mà đề tài nghiên cứu là vào nửa sau thế kỉ 
XIX đầu thế kỉ XX. 

4. Mục tiêu nghiên cứu. 
 Đề tài tập trung làm rõ những cuộc cải cách tiêu biểu ở Trung Quốc, Thái 

Lan, Nhật Bản và Việt Nam đặt trong bối cảnh lịch sử thế giới và khu vực nửa sau 
thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Từ đó rút ra nguyên nhân thành, bại và những bài học 
kinh nghiệm của các quá trình cải cách ở Châu Á cuối thế kĩ XIX đầu thế kỉ XX 

5. Phương pháp nghiên cứu. 
Đề tài là một vấn đề thuộc chuyên ngành lịch sử, vì vậy chúng tôi tuyệt đối 

tuân thủ phương pháp nghiên cứu của bộ môn đó là phương pháp lịch sử và phương 
pháp logic, trên cơ sở phương pháp luận sử học của Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Phương pháp lịch sử xem xét, nghiên cứu các cuộc cải cách 
trong tính đầy đủ, hiện thực, cố gắng dựng lại bức tranh toàn cảnh về các cuộc cải 
cách như đã từng diễn ra với những nét cơ bản nhất. Phương pháp lô gic nhằm làm 
rõ cái cốt lõi, bản chất của các quá trình cải cách 

  Ngoài ra, để có thể lí giải sâu sắc các vấn đề xung quanh các cuộc cải cách, 
chúng tôi còn sử dụng phương pháp xử lí, phân tích các nguồn tư liệu, đối chiếu, so 
sánh giữa các cuộc cải cách để có cái nhìn toàn diện hơn. 

Phần kết luận sẽ khái quát lại những luận điểm chính và nêu ra một số vấn 
đề về hướng tiếp tục nghiên cứu nếu có thể. 
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PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG I 

CÁC QUỐC GIA CHÂU Á NỬA SAU THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ 
XX: NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TO LỚN. 

 

1. 1. Khái quát quá trình xâm lược của các nước thực dân phương Tây 
ở Châu Á 

Nhìn một cách bao quát, quá trình xâm nhập và bành trướng của chủ nghĩa 
thực dân phương Tây sang Châu Á chỉ thực sự bắt đầu sau các cuộc phát kiến địa lí 
hồi cuối thế kỉ XV đầu thế kỉ XVI. Sau khi Va-x-cô-đơ – Ga-ma khai thông con 
đường sang phương Đông năm 1497 thì chỉ 7 năm sau tàu của người Bồ-đào-nha đã 
xuất hiện ở eo biển Ma-lắc- ca. Năm 1511, Bồ Đào Nha đã đánh chiếm Ma-lắc-ca 
và thống trị hẳn vùng này, trở thành ông chủ mới khống chế con đường buôn bán từ 
Châu Âu qua Ấn Độ Dương thay thế các thương nhân Ả Rập. Năm 1514 họ có mặt 
tại Ma Cao ( Trung-quốc), và tới năm 1542 họ đặt chân lên ta-ga-nes-ma của Nhật 
Bản. Theo bước chân của người Bồ Đào Nha, các nước khác như Tây Ban Nha, Hà 
Lan, Anh, Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Áo cũng lần lượt dùng hàng hóa để xâm 
nhập vào thị trường phương Đông và từng bước biến nơi đây thành thị trường tiêu 
thụ hàng hóa và cung cấp tài nguyên liệu cho chính quốc.  

Sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản làm xuất hiện sự thèm 
muốn ngày càng tăng, đưa tới cuộc chinh phục thuộc địa một cách dã man, đi đến 
tước đoạt nền độc lập của các quốc gia, Châu Á cũng không phải là một ngoại lệ. 
Điều này Mác và Ăng ghen đã từng cảnh báo trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng Sản: “ Giai cấp tư sản bắt nông thôn phải phục tùng thành thị…những nước 
dã man hay nửa dã man phải phụ thuộc vào các nước văn minh, nó đã bắt phương 
Đông phải phụ thuộc vào phương Tây” (C. Mác và Ph. Ăng-ghen, 1970: 43). Trong 
bước khởi đầu gặp gỡ Đông Tây, theo sau các nhà hàng hải đi khám phá con đường 
sang phương Đông là thương nhân và giáo sĩ. Họ mang theo hàng hóa và kinh 
thánh du nhập vào đây văn hóa vật chất và tinh thần của người Châu Âu. Rồi đến 
lượt những đội quân viễn chinh và các nhà cai trị. Tinh túy của nền văn minh 
phương Tây qua lớp người này bị khúc xạ đến mức sai lệch thể hiện qua những 
cuộc cướp phá man rợ đầy tội ác và những cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo. 
Cánh cửa các nhà nước Á Đông liền đóng sập lại để bảo vệ ngôi nhà cổ kính được 
xây bằng bề dày hàng ngàn năm lịch sử. Trong sự hào nhoáng của văn minh, thực 
dân phương Tây tự coi mình có sứ mệnh “khai hóa văn minh” mà không dám thừa 
nhận mục đích lợi nhuận của chính họ. Chính vì thế, bên cạnh việc du nhập một 
nền sản xuất mới, nó đã gây ra một hậu quả không thể chối bỏ là kéo lùi đời sống 
vật chất và tinh thần của người dân thuộc địa tới mức thấp nhất. Quá trình bành 
trướng thế lực của các nước thực dân ở Châu Á với quy mô mạnh mẽ toàn châu lục 
là vào giữa thế kỉ XIX, đặc biệt từ sau cuộc chiến tranh Thuốc phiện ở Trung Quốc. 

Vào cuối thế kỉ XV, hai quốc gia Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đều hướng 
về phương Đông để tìm vàng bạc và hương liệu. theo sự dàn xếp của Giáo Hoàng 
La Mã, Tây Ban Nha phải rong ruổi thuyền về phía Tây. Bồ Đào Nha hướng về 
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phía Đông theo con đường vòng quanh Châu Phi. Bồ Đào Nha đã thành lập được 
một số thuộc địa ở Châu Phi, Ấn Độ, Ma-lắc-ca, In-đô-nê-xia, trên bờ biển Trung 
Hoa. Còn Tây Ban Nha, mặc dù đã chiếm một số vùng ở châu lục mới như Ph-lo-ri-
đa, Mê-hi-cô, nhưng việc buôn bán hương liệu đã kích thích họ quay lại phương 
Đông. Năm 1564, Tây Ban Nha quyết định xâm chiếm Phi-líp-pin. Năm 1565, Tây 
Ban Nha chiếm đảo Cebu. Năm 1570, họ chiếm Ma-ni-la và trong hai năm đã mở 
rộng quyền thống trị đến Bantanggat. Đến năm 1572, về cơ bản nền thống trị của 
Tây Ban Nha ở Phi- líp- pin đã ổn định.  

Cuối thế kỉ XVI thực dân Hà Lan bắt đầu xâm nhập In- đô- nê- xia, năm 
1603, Hà Lan đụng độ quyết liệt với người Bồ Đào Nha tại In- đô- nê- xia, kết quả 
Bồ Đào Nha thất bại nặng. Sang đầu thế kỉ XVII, Bồ Đào Nha không thể ngăn cản 
cuộc chinh phục của người Hà Lan ở In-đô-nê-xia. Năm 1602, công ti Đông Ấn của 
Hà Lan thành lập, hướng mục tiêu xâm lược đến In- đô- nê- xia. Năm 1609, Hà Lan 
đã chiếm được Gia- các- ta. Đến giữa thế kỉ XVII, Hà Lan đã làm chủ cả vùng 
Đông In-đô-nê-xia. Nửa sau thế kỉ XVII và nửa đầu thế kỉ XVIII, Hà Lan tiếp tục 
xâm chiếm và làm chủ gần toàn bộ In –đô- nê -xia. Tuy nhiên ở nửa sau thế kỉ 
XVII, công ti Đông Ấn của Hà Lan phải đương đầu với những cuộc khởi nghĩa của 
nhân dân In-đô-nê-xia và những cuộc tranh chấp quyết liệt với Anh nên đã suy yếu, 
Anh đã chiếm các cơ sở buôn bán của Hà Lan ở Su-ma-tra và tự do đi lại buôn bán 
ở In-đô-nê-xia. Năm 1800, Anh tấn công Hà Lan để chiếm In-đô-nê-xia. Đến năm 
1811, người Anh về cơ bản đã chiếm hết các vị trí của Hà Lan tại In-đô-nê-xia. Sau 
khi Hà Lan thoát khỏi ách chiếm đóng của Na-pô-lê-ông, Anh muốn Hà Lan trở 
thành đồng minh của mình ở Châu Âu, nên đã kí với Hà Lan Hiệp ước vào tháng 8 
– 1814, theo đó Anh đã trả lại In-đô-nê-xia cho Hà Lan. Trong thế kỉ XIX, Hà Lan 
mở rộng quyền kiểm soát của mình khắp Su-ma-tra và miền Đông In-đô nê-xia. 
Đến năm 1911, quá trình thuộc địa hóa In-đô-nê-xia của người Hà Lan đã hoàn 
thành. 

Thế kỉ XVI, bán đảo Mã- lai, Xin-ga-po và B-ru-nây là nơi đến đầu tiên của 
thực dân Bồ Đào Nha. Sang thế kỉ XVII, Hà Lan đã thay thế Bồ Đào Nha và trở 
thành nơi buôn bán đi lại của người Hà Lan. Thế kỉ XVIII, Anh trở thành nước 
công nghiệp hàng đầu thế giới, lại bá chủ mặt biển, Anh đẩy mạnh việc gạt bỏ Hà 
Lan chiếm bán đảo Mã Lai. Năm 1795, Anh chiếm vương quốc Ma-lắc-ca. Sau khi 
Na-pô-lê-ông bị đánh bại, quan hệ Anh – Hà Lan có sự thay đổi. Anh đã trả lại cho 
Hà Lan In-đô-nê-xia và Ma-Lắc-ca. Năm 1819, Anh chiếm đảo Xinh-ga-po. Năm 
1824, Anh và Hà Lan kí Hiệp ước nhằm phân chia ảnh hưởng của họ ở Đông Nam 
Á. Theo Hiệp ước, Anh được chiếm giữ Ma-Lắc-ca, Xinh-ga-po. Thời gian tiếp 
theo, bằng nhiều thủ đoạn, Anh đã thôn tính từng bước bán đảo Mã Lai. Đến tháng 
7 – 1895, Liên bang Mã Lai đặt dưới sự thống trị của Anh đã ra đời. Vùng đất 
Sarawak thuộc vương quốc B-ru-nây, Anh đã tìm mọi cách tách nó ra khỏi B-ru -
nây và nắm lấy vùng đất này. Năm 1863, Anh công nhận Sarawark là nhà nước độc 
lập. Năm 1888, chính phủ Anh tuyên bố B-ru-nây, Sarawark là xứ bảo hộ của Anh. 
Đến năm 1906, B-ru-nây phải “đón nhận” công sứ người Anh. 

Ấn Độ là một quốc gia khổng lồ ở Nam Á, sau năm 1497, Bồ Đào Nha tìm 
mọi cách xâm nhập vào nước này. Họ dùng vũ lực để buộc các vương công Ấn Độ 
phải mở cửa buôn bán với họ, rồi lần lượt, trong mấy chục năm đầu của thế kỉ XVI, 
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chiếm các cứ điểm ở ven biển Ấn Độ để thiết lập các thương điếm của mình như: 
Calicut, Cochin (năm 1510), Cô-lôm-bô (năm 1518), Nê-ga-pa-tam (năm 1519), 
Điu, Đaman (năm 1535) và Khugli (năm 1537). Cuối thế kỉ XVI, Bồ Đào Nha suy 
yếu, bị Hà Lan đánh bại vào năm 1588. Từ đó Hà Lan chiếm phần lớn các thuộc địa 
của Bồ Đào Nha ở Ấn Độ. Đồng thời với người Hà Lan, người Anh cũng xâm nhập 
Ấn Độ từ cuối thế kỉ XVI. Nhờ khôn khéo mua chuộc các vương công và giai cấp 
phong kiến Ấn Độ, và với nhiều thủ đoạn xảo quyệt, thế lực của Anh mạnh lên 
chiếm ưu thế ở Ấn Độ. Năm 1686, công ti Đông Ấn của Anh tuyên bố sẽ “lập một 
đế quốc Anh mênh mông, trường cửu trên những cơ sở vững vàng”. Để đạt được 
mục đích đó, Anh đã lập nhiều hiệu buôn ở Ma-đ-rat, Can-cút-ta, Xu-rát, Bengan 
và Bombay, rồi cũng xây thành đắp lũy, đưa quân đội tới, cũng gây chiến và bắt các 
tiểu vương khuất phục. Đầu thế kỉ XVII, thực dân Pháp cũng xâm nhập vào Ấn Độ, 
công ti Đông Ấn Độ của Pháp được thành lập vào năm 1664, nhưng mãi đến năm 
1674, Pháp mới chiếm được thành phố Pôn-đi-sê-ri và thành lập được sở thương vụ 
ở đây. Sau đó Pháp lại chiếm được San- đéc- na -go. 

Như vậy, từ cuối thế kỉ XVI trở đi, Ấn Độ trở thành nơi tranh chấp quyết 
liệt của bọn thực dân phương Tây. Trong cuộc cạnh tranh đó, nước Anh ngày càng 
có ưu thế. Đến giữa thế kỉ XVIII, sau “cuộc chiến tranh 7 năm” (1756 – 1763) ở 
Châu Âu, thực dân Anh đã giành được địa vị thống trị chủ yếu ở Ấn Độ.Về sau chỉ 
còn hai nước tranh giành quyết liệt là Anh và Pháp, Anh đã hất cẳng Pháp, độc 
chiếm Ấn Độ từ năm 1849 và áp đặt chế độ thống trị tàn bạo ở đây. Trong quá trình 
xâm chiếm Ấn Độ, thực dân Anh luôn nhòm ngó Miến- điện. Do đó, Miến -điện 
phải liên tục đối mặt với nhiều cuộc can thiệp quân sự của Anh suốt từ năm 1824 
đến năm 1885 và cuối cùng đã trở thành thuộc địa của Anh. 

Tại Trung Quốc, vào khoảng giữa thế kỉ XIX, khi đế quốc phong kiến 
Trung Hoa trên đường suy tàn, thì cũng là lúc các đế quốc Âu, Mỹ ráo riết tiến 
hành hoạt động xâm chiếm thuộc địa. Cuộc chiến tranh Trung – Anh bùng nổ từ 
tháng 6 năm 1840, lịch sử thường gọi là “chiến tranh Thuốc phiện”, đã mở đầu cho 
quá trình xâm lược của các thực dân phương Tây đối với Trung Quốc, từng bước 
biến Trung Quốc từ một quốc gia phong kiến độc lập thành một nước nửa phong 
kiến nửa thuộc địa. 

Từ lâu, các nước thực dân phương Tây, trước hết là thực dân Anh đã nhòm 
ngó Trung Quốc. Trong khi triều đình Mãn Thanh thi hành chính sách “đóng cửa” 
ngoại thương (chỉ cho phép thông thương với nước ngoài qua cảng Quảng Châu), 
thực dân Anh đã dùng thuốc phiện tăng cường thâm nhập vào thị trường Trung 
Quốc. Việc nhập thuốc phiện đã làm Trung Quốc rơi vào tình trạng “chảy máu 
trắng” nghiêm trọng. Không những thế, thuốc phiện còn làm bại hoại con người và 
xã hội Trung Hoa. Trước tình hình đó, triều đình Mãn Thanh nghiêm cấm nạn buôn 
bán và hút thuốc phiện. Lâm Tắc Từ được vua Thanh cử làm Khâm sai đại thần, tiết 
chế Quảng Đông thủy sư, tới Quảng Châu để thực hiện lệnh cấm thuốc phiện. Đầu 
tháng 3 năm 1839, Lâm Tắc Từ tới Quảng Châu cùng Tổng đốc lưỡng Quảng Đặng 
Đình Trinh, Đề đốc Quảng Đông thủy sư Quan Thiên Bồi tích cực chỉnh đốn việc 
phòng thủ bờ biển, nghiêm cấm buôn bán và hút thuốc phiện. Việc cấm buôn bán 
thuốc phiện đã làm thiệt hại lớn đến tài sản và lợi nhuận của các nhà buôn thuốc 
phiện Anh, Mỹ. Đây là cái cớ để chính phủ thực dân Anh phát động cuộc chiến 
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tranh xâm lược Trung Quốc. Cuộc chiến tranh Thuốc Phiện kéo dài hơn 2 năm 
(1840 – 1842) thường gọi là Chiến tranh Thuốc Phiện lần thứ nhất, kết quả là triều 
đình Mãn Thanh thất bại thảm hại và phải kí Điều ước Nam Kinh ( ngày 
29/8/1842), đây là điều ước bất bình đẳng đầu tiên triều đình Mãn Thanh buộc phải 
kí kết với chủ nghĩa đế quốc phương Tây. Nội dung của Điều ước quy định: Trung 
Quốc phải mở 5 cửa khẩu thông thương: Quảng Châu, Hạ Môn, Ninh Ba, Thượng 
Hải, người Anh được đến cư trú và lập lãnh sự quán tại những nới đó, Trung Quốc 
phải cắt Hương Cảng nhượng cho Anh, người Anh được hoàn toàn tự do giao dịch 
tại các cửa khẩu thông thương.  

Tiếp sau Anh, các đế quốc khác đã uy hiếp, buộc Trung Quốc phải kí kết 
các hiệp ước bất bình đẳng khác: Điều ước Vọng Hạ kí kết với Mỹ ngày 3 – 7 – 
1844; Điều ước Hoàng Phố kí với Pháp ngày 24 – 10 – 1844. Các nước Thụy Điển, 
Na Uy, Bỉ cũng được hưởng quyền thông thương với Trung Quốc. Bồ Đào Nha 
được quyền cai quản Ma Cao, Nước Nga Sa hoàng cũng thừa cơ tăng cường hoạt 
động xâm lược lại các vùng Đông Bắc và Tây Bắc Trung Quốc.)  

Từ năm 1856 đến năm 1860, liên quân Anh – Pháp, được Nga và Mỹ giúp 
sức, đã gây ra cuộc chiến tranh Thuốc Phiện lần thứ hai, buộc triều đình Mãn 
Thanh phải kí Điều ước Thiên Tân với Anh (26/6) và với Pháp (27/6/1857), mở 
một loạt các cửa khẩu khác cho Anh, Pháp thông thương. Đầu năm 1860, hơn 18 
000 quân Anh, 7000 quân Pháp với hơn 200 chiến hạm đã mở cuộc tấn công lớn, 
lần lượt đánh chiếm Đại Cô, Thiên Tân, rồi đánh thẳng vào Bắc Kinh. Trong hai 
ngày 24 và 25 – 10 – 1860, triều đình Mãn Thanh đã phải kí Điều ước Bắc Kinh với 
Anh và Pháp, mở thêm cảng Thiên Tân cho Anh, Pháp thông thương, mở rộng 
nhượng địa của Anh, Pháp ở Cửu Long và Hương Cảng vv… Điều ước Thiên Tân 
và Điều ước Bắc Kinh đã tạo điều kiện cho các đế quốc phương Tây xâm phạm chủ 
quyền, tiến sâu thêm một bước trong quá trình nô dịch Trung Quốc. 

 Ở khu vực Đông Nam Á, thực dân phương Tây cũng đã hoàn tất việc thôn 
tính các nước ở đây: 

Ở bán đảo Đông Dương, thực dân Pháp đã nhòm ngó từ lâu. Ngày 1 – 9 – 
1858, cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp bắt đầu. Sau thất bại 
ở Đà Nẳng, ngày 17 – 2 – 1859 liên quân Pháp – Tây Ban Nha đánh vào Gia Định. 
Sau khi chiếm thành Gia Định, Pháp mở rộng chiến sự ở đây và chiếm ba tỉnh miền 
Đông Nam Kì. Tháng 6 – 1862, triều đình Huế phải kí hiệp ước nhượng cho Pháp 
và Tây Ban Nha ba tỉnh nói trên cùng Côn Đảo. Đến tháng 7 – 1867, Pháp chiếm 
nốt ba tỉnh miền Tây Nam kì. Như thế trong thời gian từ năm 1859 đến năm 1867, 
Pháp xâm lược và thôn tính sáu tỉnh Nam Kì của Việt Nam. Tiếp sau đó, Pháp vội 
vàng xâm chiếm Cam-pu-chia. Lúc bấy giờ, Nô-rô-đôm, vị vua của Cam-pu-chia 
(1860 – 1904) cũng muốn tìm liên minh để giúp ông chống lại sự o ép của nước 
Xiêm phong kiến. Việc Pháp xâm lược Cam-pu-chia trở nên phức tạp khi Pháp phải 
đụng độ với Xiêm. Vì vai trò ảnh hưởng của Xiêm ở Cam-pu-chia rất lớn. Cuối 
cùng mâu thuẩn Pháp – Xiêm về vấn đề Cam- pu -chia được giải quyết bằng Hiệp 
ước kí ngày 15 – 7 – 1864 với việc Xiêm thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Cam 
-pu -chia. 
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Ngày 20 – 11 – 1873, Pháp đánh chiếm thành Hà Nội lần một. Tháng 4 năm 
1882, Pháp đánh chiếm Hà Nội lần 2, tháng 3 năm ấy đánh chiếm Nam Định và 
tháng 8 tấn công Thuận An, ngày 25 – 8 – 1883, triều đình Huế kí với Pháp Hiệp 
ước Hác- Măng và sau đó là Hiệp ước Pa-tơ-nốt vào ngày 6 – 6 – 1884, xác nhận sự 
thống trị của thực dân Pháp trên toàn lãnh thổ Việt Nam.Tại Cam-pu-chia, sau khi 
gạt Xiêm ra khỏi Cam-pu-chia, thực dân Pháp ép Nô-rô-đôm kí thêm hiệp ước ngày 
17 – 6 – 1884 do họ viết sẵn. Hiệp ước đã tước bỏ hoàn toàn quyền lực của nhà 
nước Cam-pu-chia và đem lại cho thực dân Pháp quyền cai trị thực sự trên đất nước 
này. 

Trong quá trình xâm lược Việt Nam và Cam-pu-chia, Pháp rất quan tâm đến 
lãnh thổ Lào. Sau nhiều chuyến thám hiểm sông Mê- công, năm 1885, Pháp cử 
Pavie đến Luông- Ph-bang làm lãnh sự. Cũng như ở Cam-pu-chia, Xiêm có ảnh 
hưởng ở Lào rất lớn, do đó mối quan hệ giữa Pháp và Xiêm lại trở nên căng thẳng. 
Pháp quyết định dùng vũ lực để ép Xiêm. Năm 1893, Pháp cho tàu chiến đến đe 
dọa Băng -cốc. Sau khi bị Anh bỏ rơi, ngày 3 – 7 – 1893, Xiêm phải miễn cưỡng kí 
với Pháp hiệp ước, theo đó Xiêm chuyển tất cả vùng lãnh thổ phía Đông tả ngạn 
sông Mê- công của Lào cho Pháp. Thế là đất nước Lào sau 115 năm bị Xiêm đô hộ 
(1778 – 1893), nay lại bị chia cắt làm hai, phần lớn các Mường Lào vẫn tiếp tục 
dưới quyền cai trị của Xiêm. Còn các Mường Lào thuộc tả ngạn Mê -công được sáp 
nhập vào “Liên bang Đông Dương thuộc Pháp”. Đến đây, ba nước Đông Dương đã 
trở thành thuộc địa liền khối của Pháp. 

Ở Xiêm, giữa thế kỉ XIX sau khi đã hoàn toàn thôn tính Ấn Độ, một phần 
Miến - điện, Anh có điều kiện gây sức ép với Xiêm. Năm 1855, phái đoàn Anh ở 
Hồng - công đến Băng - cốc đưa yêu sách. Cuộc đàm phán Anh – Xiêm diễn ra 
nhanh chóng. Do so sánh lực lượng không cho phép, nếu xảy ra xung đột quân sự 
thì sự thất bại của Xiêm là khó tránh khỏi. Vì thế, vua Xiêm là Mông- cút (Rama 
IV) đã phải kí với Anh hiệp ước không bình đẳng đầu tiên vào ngày 18 – 4 – 1855. 
Hiệp ước quy định: người Anh được hưởng quyền lãnh sự tài phán; thị trường 
Xiêm phải mở cửa hoàn toàn cho thương nhân Anh; người Anh có quyền sở hữu 
đất đai trong khu vực lãnh thổ có bán kính bằng 24 giờ đi thuyền các trung tâm 
Băng- cốc; tàu chiến Anh có quyền vào cửa sông Mê- nam đến tận cảng Pắc- nam, 
tức là tới tận Băng- cốc; đánh thuế vào hàng Anh chỉ bằng 3% giá thị trường; người 
Anh có quyền tự do khai mỏ, tự do chở thuốc phiện vào Xiêm bán mà không phải 
đánh thuế… Sau hiệp ước kí với Anh, Xiêm đã lần lượt kí các hiệp ước tương tự 
như thế với Mĩ và Pháp (1856); với Đan Mạch (1858); với Bồ Đào Nha (1859); với 
Hà Lan (1860), với Phổ (1862) và với Thụy Điển, Na Uy, I-ta-lia, Bỉ (trong năm 
1868) và với Nga (1898). Tiếp đó các nước thực dân Châu Âu lại gặm nhấm đế 
quốc Xiêm cũ: năm 1867, Pháp đã ép Mông - cút phải từ bỏ quyền lợi ở Cam-pu -
chia, trừ các tỉnh phía Tây của nó. Năm 1893, 1902, 1904, Chu-la-long-con phải 
chuyển nhượng chủ quyền cho Pháp lãnh thổ của Lào, rồi năm 1907, phải từ bỏ các 
tỉnh miền Tây Cam-pu-chia. Năm 1909, Anh ép Xiêm phải trao quyền kiểm soát 
Hồi Quốc ở Bắc Mã- lai mà trước đây dưới quyền kiểm soát của Xiêm. Đến đây 
nước Xiêm chỉ còn làm chủ trong lãnh thổ của mình. 

Những năm 80 – 90 của thế kỉ XIX, ở phía Tây bán đảo Đông Dương, thực 
dân Anh đã thôn tính xong Miến- điện. Ở phía Đông, thực dân Pháp làm chủ Đông 
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Dương. Hai nước thực dân đều muốn tiến vào Xiêm, Xiêm đang đứng trước nguy 
cơ bị xâm lược của cả Anh và Pháp. Sự mâu thuẫn của hai nước thực dân Anh và 
Pháp về vấn đề Xiêm đã buộc chính phủ Pháp đi tới một đề nghị hòa giải để đảm 
bảo quyền lợi của Anh và Pháp, biến Xiêm thành nước đệm giữa hai đế quốc này. 
Chính phủ Anh tán thành đề nghị của Pháp. Nước Xiêm có một cơ may thoát khỏi 
một cuộc xâm lược và cai trị trực tiếp của chủ nghĩa thực dân. Ngày 15 – 1 – 1896, 
Anh và Pháp đã kí một hiệp ước về phân chia ảnh hưởng ở Xiêm mà không có sự 
tham gia của Xiêm. Theo Hiệp ước này, phía Tây sông Mê- nam thuộc ảnh hưởng 
của Anh, phía Đông của sông Mê- nam thuộc ảnh hưởng của Pháp. Khu vực trung 
tâm với thủ đô Băng- cốc được quyền tự chủ hoàn toàn. Hiệp ước cũng quy định 
Anh, Pháp không được kí những hiệp ước cho phép một nước thứ ba can thiệp vào 
khu vực này. 

Ở Nhật Bản, tháng 7 - 1853, Đô đốc M. C. Perry dẫn một hạm đội gồm 4 
chiến thuyền mang quốc thư của Tổng thống Mỹ đến cảng Uraga (trong vịnh Tô- 
ky- ô ngày nay) , yêu cầu Nhật Bản cứu trợ và bảo vệ những thủy thủ Mỹ gặp tai 
nạn ở ven biển Nhật Bản, thực hiện tự do mậu dịch giữa Nhật bản và Mỹ, thiết lập 
trạm tiếp tế than cho những tàu bè vận chuyển định kì giữa California và Trung 
Quốc. Sau khi nhận thư, Nhật Bản hẹn đến năm sau sẽ trả lời.  Năm sau (1854) Đô 
đốc Perry dẫn hạm đội trở lại Nhật Bản, lần này với 8 chiếc thuyền. Chính quyền 
Mạc phủ buộc phải kí điều ước Kanagawa đồng ý mở cửa Shi-mô-da và Ha-ko-da-
tê. Theo đó Mỹ có quyền lấy than, lương thực, nước cho các chuyến tàu biển qua 
đó, Mỹ là nước phải được Nhật Bản ưu đãi nhất và Mỹ có quyền đặt lãnh sự trên 
đất Nhật. Năm 1858, Mỹ kí hiệp ước buôn bán bất bình đẳng với Nhật mở cửa Êđô, 
Nigata, Kobe, Yokohama, Oossaka và Nagasaki, giành được quyền lãnh sự tài phán 
và tối huệ quốc về quan thuế. Ít lâu sau, Anh, Pháp Nga và các cường quốc Châu 
Âu cũng kí hiệp ước bất bình đẳng với Nhật cũng với những điều khoản tương tự. 

1. 2. Những thách thức và cơ hội  
Sự thống trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân phương Tây đã dẫn đến sự phá 

hoại nặng nề xã hội truyền thống các quốc gia Á Đông, vấn đề độc lập dân tộc, chủ 
quyền quốc gia bị đe dọa, thách thức nghiêm trọng, đòi hỏi phải được giải quyết. 
Giải pháp để giải quyết vấn đề dân tộc đặt ra cấp bách trong bối cảnh các quốc gia 
Châu Á đang đối mặt với những thách thức và cơ hội lớn của cơn lốc phát triển của 
nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Bởi vì chủ nghĩa tư bản ngoài “sứ mệnh” phá hoại, 
thống trị tàn bạo nó còn có sứ mệnh khách quan khác là đặt cơ sở vật chất cho xã 
hội phương Tây ở Châu Á. Đó là hai kết luận lịch sử có tính khách quan và khoa 
học mà Mác đã đưa ra khi phân tích sự thống trị của Anh ở Ấn Độ trong tác phẩm: 
“Những kết quả tương lai của sự thống trị của Anh ở Ấn Độ”. Sứ mệnh lịch sử mà 
Mác nhắc đến là kết quả phát triển tất yếu sẽ phải nảy sinh, nó nằm ngoài ý muốn 
chủ quan của các ông chủ thực dân tham lam. Hệ luận ấy hàm chứa tính chất, xu 
hướng phát triển lịch sử Châu Á trong quỹ đạo phát triển của thời đại. Thập kỉ 50, 
60 của thế kỉ XIX, sự phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã trở 
thành xu thế của thời đại, là nhân tố quyết định chiều hướng phát triển của lịch sử 
xã hội loài người. Đó cũng là thời điểm cuộc cách mạng công nghiệp tiến triển với 
quy mô mạnh mẽ trong các nước tư bản chủ nghĩa. Hội nhập vào quỹ đạo nền đại 
công nghiệp cơ khí hóa đó là cơ hội lớn để các quốc gia Châu Á có thể tiếp thu 
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những thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại, tiến đến tự lực tự cường dân tộc, hội 
nhập vào xu thế của thời đại.  

Cuộc cách mạng công nghiệp Anh khởi đầu khoảng giữa thế kỉ XVIII đến 
giữa thế kỉ XIX bước vào giai đoạn hoàn thành. Bộ mặt nước Anh thay đổi một 
cách nhanh chóng. Sau sự kiện Nữ hoàng Anh Vích- to- ri-a tổ chức triển lãm tại 
lâu đài Pha- lê (1851), giới thiệu những thành quả của nền kĩ nghệ mới, nước Anh 
đã bước vào thời đại “ Công xưởng thế giới”. Từ Anh, cách mạng công nghiệp tiến 
dần sang các nước Châu Âu và Bắc Mỹ với một nhịp độ chưa từng thấy. Cho tới 
lúc đó nhân loại chưa bao giờ được chứng kiến nhịp độ phát triển kinh tế nhanh đến 
như vậy. Từ công nghiệp dệt, khai thác mỏ, đường sắt, luyện kim đến sản xuất ô tô, 
nhôm, hóa học và sản xuất các thiết bị máy móc ồ ạt ra đời. Những đô thị với 
những nhà máy công nghiệp hiện đại tập trung hàng trăm hàng ngàn công nhân 
mọc lên như nấm ở nhiều vùng trong các quốc gia tư bản. Từ những những trung 
tâm này, cách mạng công nghiệp đã dẫn đến một quá trình cách mạng hóa mọi lĩnh 
vực sản xuất và đời sống. Hàng triệu sản phẩm tiêu dùng, thiết bị, máy móc hiện 
đại ra đời. Thanh niên nam nữ ở những vùng nông thôn bị sức hút của các thành thị 
đã nối nhau vào các nhà máy. Một nền giáo dục trên nền tảng vật chất kỹ thuật hiện 
đại giúp cho thế hệ trẻ hội nhập vào xã hội công nghiệp ngày càng tăng. 

Cùng với hàng loạt phát minh, Châu Âu và Bắc Mỹ đã trở thành trung tâm 
của văn minh nhân loại. Lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ, đúng như Ăng- 
ghen đã chỉ ra: “Từ khi hơi nước và những máy công cụ mới biến công trường thủ 
công cũ thành đại công nghiệp thì những lực lượng sản xuất được tạo ra dưới sự 
điều khiển của giai cấp tư sản đã phát triển nhanh chưa từng thấy và với quy mô 
chưa từng có” (Lịch sử chủ nghĩa Mác, 2003: 98). Dưới sự thống trị không đầy 100 
năm của giai cấp tư sản, sức sản xuất được tạo nên đã lớn hơn và nhiều hơn sức sản 
xuất của tất cả các thời đại trước kia gộp lại. Điều đó đã tạo nên cơ sở vật chất 
mạnh mẽ để phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa cuối cùng chiến thắng phương 
thức sản xuất phong kiến xác lập địa vị thống trị của mình. Sức mạnh phương Tây 
đã tăng lên nhanh chóng, cơn lốc của sự phát triển kinh tế của chủ nghĩa tư bản 
trong thời đại công nghiệp cơ khí làm cho sức mạnh biến cải mang tính áp đảo của 
chủ nghĩa tư bản sẽ diễn ra trên quy mô toàn thế giới. Những thành tựu khoa học kĩ 
thuật mới cũng được đưa vào các nước thuộc địa một cách nhanh chóng và là nhân 
tố góp phần vào việc phá vỡ nền kinh tế tự nhiên tự cung tự cấp truyền thống. 

Không thể phủ nhận những cơ sở hạ tầng mà chủ nghĩa thực dân xây dựng ở 
các nước thuộc địa: đường bộ, tàu hỏa, các hải cảng…là để nhằm mục đích khai 
thác kinh tế, mục đích quân sự nhưng cũng cần phải thừa nhận rằng, chính những 
cơ sở ấy đã góp phần làm phá vỡ cơ cấu kinh tế tự nhiên của các nước Châu Á, làm 
chuyển động, kích thích nền kinh tế tự cung tự cấp hội nhập vào quỹ đạo kinh tế 
hàng hóa tư bản chủ nghĩa. Quá trình đó sẽ dẫn đến một hệ quả quan trọng là làm 
nảy sinh nền kinh tế tư sản dân tộc, tiến đến hình thành một thị trường dân tộc 
thống nhất. Tuy nhiên, sự xâm nhập mạnh mẽ của chủ nghĩa thực dân phương Tây 
về mặt kinh tế gắn chặt với quá trình xâm nhập về chính trị đã đe dọa nghiêm trọng 
đến chủ quyền của các quốc gia. Do đó cơ hội để phát triển kinh tế theo lối mới 
đồng thời cũng gắn liền với những thách thức về việc bảo vệ độc lập chủ quyền của 
quốc gia. 
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Sau chiến tranh Thuốc Phiện, theo chân Anh, các nước đế quốc đã lập các 
vùng tô giới của chúng ở Trung Quốc. Những vùng tô giới phần lớn là các thành 
phố, hoặc các hải cảng ven biển như Thượng Hải, Hoàng Phố, Ninh Ba, Phúc Châu, 
Quảng Châu…cùng với việc lập tô giới, tư bản nước ngoài cũng đầu tư lâp những 
xưởng mới: đóng tàu, sửa chữa tàu thuyền, các xí nghiệp công nghiệp nhẹ: diêm, xà 
phòng, nhuộm, chế biến chè, tơ lụa…sự xâm nhập của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa 
đã kích thích mạnh mẽ những ngành công nghiệp, thủ công nghiệp Trung Quốc vốn 
đã khá phát triển ở Trung Quốc lúc đó. Công nghiệp, thủ công nghiệp Trung Quốc 
bị lôi cuốn vào quỹ đạo sản xuất hàng hóa, nhiều địa chủ quan lại thấy cái lợi của 
cách làm mới đã bỏ tiền ra xây dựng các xí nghiệp công nghiệp nhẹ như dệt vải, 
chế biến…thuê nhân công trả bằng tiền, không phát canh thu tô như trước nữa. Nền 
kinh tế tự nhiên truyền thống dần dần bị phá vỡ.  

Sau chiến tranh Giáp Ngo. (1894 – 1895), các nước đế quốc càng tăng 
cường phân chia phạm vi thế lực ở Trung Quốc. Để cùng nhau phân chia một cách 
êm thấm, các nước tạm thời thừa nhận phạm vi thế lực của nhau. Anh, Pháp được 
hưởng chung mọi quyền lợi ở hai tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam. Đức độc quyền xây 
dựng đường sắt từ Sơn Đông đến Thiên Tân. Anh xây dựng đường sắt từ Nam Sơn 
Đông đến Trấn Giang. Phía Bắc Trường Thành là phạm vi thế lực của Nga. Phạm 
vi thế lực của Nhật là Phúc Kiến. Mỹ tuy không tham gia phân chia thế lực nhưng 
lại có chính sách “Cửa mở” để len chân vào thị trường Trung Quốc và được triều 
đình Mãn thanh cho phép tự do buôn bán, đồng thời được hưởng quyền tối huệ 
quốc. 

Đến đầu thế kỉ XX cuộc chia xẻ đất đai càng trở nên quyết liệt, các nước đế 
quốc chủ yếu đã chia xẻ Trung Quốc “như những con quạ tranh nhau cái xác chết 
thối rữa.” Sự xâu xé của các nước đế quốc đã đưa đất nước Trung Quốc ngày càng 
lún sâu vào vũng bùn của chế độ thuộc địa. Mâu thuẫn dân tộc ngày càng trở nên 
hết sức gay gắt đòi hỏi phải được giải quyết. Thái độ đớn hèn và đầu óc ích kỉ vì 
quyền lợi giai cấp của tập đoàn phong kiến Mãn Thanh là nguyên nhân chủ yếu đưa 
đất nước Trung Quốc đến tình trạng bi đát đó. Vì vậy, trong xã hội Trung Quốc bắt 
đầu xuất hiện yêu cầu cải cách chế độ, canh tân đất nước để Trung Quốc sớm thoát 
khỏi vòng nô lệ. Hơn nữa, cải cách còn nhằm giải phóng những lực lượng sản xuất 
mới đang lên, vốn lâu nay bị chính quyền Mãn thanh tìm cách hạn chế và bị tư bản 
nước ngoài chèn ép. Canh tân để tự cường đất nước gắn liền với việc bảo vệ độc lập 
chủ quyền quốc gia chính là yêu cầu khách quan của lịch sử Trung Quốc lúc đó. 

Từ khi kí những hiệp ước bất bình đẳng với các nước phương Tây, Nhật 
Bản rơi vào địa vị phụ thuộc các nước đế quốc mà Mỹ là kẻ nắm quyền lũng đoạn. 
Việc kí kết các hiệp ước và mở rộng cửa cho các nước vào tự do buôn bán đã dẫn 
đến những hậu quả sâu sắc về kinh tế, tài chính như chính quyền phải bỏ ra một 
món tiền lớn để bồi thường thiệt hại do võ sĩ gây ra cho người ngoại quốc. Hàng 
hóa nước ngoài nhập vào ngày càng nhiều làm cho thị trường bị rối loạn, các ngành 
thủ công nghiệp như tơ lụa, vải sợi không thể cạnh tranh với bên ngoài ngày càng 
sa sút. Tỷ giá hối đoái vàng bạc so với bên ngoài chênh nhau 3 lần làm cho vàng 
bạc bị đưa ra ngoài ngày càng nhiều, dẫn đến nạn “chảy máu vàng, chảy máu bạc” 
làm cho giá cả tăng vọt. Chính quyền Shogun còn phải bỏ những món tiền lớn chi 
vào việc mua sắm vũ khí và chiến thuyền Âu – Mỹ, xây dựng pháo đài để chống lại 
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sự can thiệp quân sự của các nước phương Tây. Vì vậy, càng làm cho tài chính 
thiếu hụt nặng nề. Để bù vào sự thiếu hụt đó, chính quyền ra sức tăng thuế càng làm 
cho đời sống của nông dân thêm bần cùng, điêu đứng. Tình hình kinh tế không ổn 
định cũng đã ảnh hưởng tới cuộc sống khó khăn của hàng triệu Samurai và những 
người lao động. Thái độ xấc xược của bọn nước ngoài càng làm tăng thêm lòng 
căm phẫn của nhân dân. Các phong trào nổi dậy của quần chúng nhân dân một mặt 
chống ngoại xâm, mặt khác họ muốn có sự thay đổi để cứu nguy cho đất nước Nhật 
Bản, đưa đất nước đi lên. Các lực lượng thương nhân, võ sĩ, các Đai-mi-ô ở phía 
Nam có tư tưởng cải cách, đưa ra khẩu hiệu “bài ngoại” đòi hỏi chính quyền 
Shogun phải tiến hành cải cách để cứu nguy cho đất nước đều bị đàn áp dữ dội. 
Vấn đề cải cách để tạo ra một thực lực nhằm chống đỡ với áp lực ngoại xâm đã đặt 
ra một cách cấp bách đối với lịch sử Nhật Bản khi đó. 

Với Thái Lan, những người phương Tây đầu tiên đến đây chính là những 
thương nhân Hà Lan trên một hạm thuyền bỏ neo ở cửa sông Mê- Nam vào mùa hè 
năm 1597. Chính quyền Xiêm khi đó đã đón tiếp rất trọng thị, không hề có sự kì thị 
về chủng tộc hay tôn giáo nào. Người Hà Lan đã lập thương điếm và buôn bán 
ngang hàng, bình đẳng với những thương nhân Châu Á đang có mặt ở Xiêm. Việc 
mở cửa rộng rãi với các nước phương Tây khác cũng làm cho nền kinh tế tự nhiên 
truyền thống của Xiêm bị lôi cuốn mạnh mẽ vào quỹ đạo hàng hóa và dẫn đến 
những biến đổi lớn lao về kinh tế xã hội. Từ giữa thế kỉ XIX đã xuất hiện những 
mầm móng kinh tế mới của quan hệ tư bản chủ nghĩa. Nhưng từ sau chiến tranh 
Thuốc Phiện ở Trung Quốc, tham vọng của các nước phương Tây ở Thái Lan 
không dừng lại ở những lợi ích về thương mại nữa mà muốn biến Thái Lan thành 
thuộc địa (trong đó chủ yếu là Anh và Pháp). Đến đây, những vấn đề hết sức cấp 
bách đã đặt ra cho giới cầm quyền Thái Lan khi đó: mở cửa rộng rãi với phương 
Tây hơn nữa để tạo điều kiện cho những mầm mống kinh tế mới phát triển mạnh 
mẽ, nhưng điều đó cũng có nghĩa là nền độc lập của Thái Lan bị đặt trước những 
thách thức nghiêm trọng. 

Ở Việt Nam, tư bản Pháp nổ súng xâm lược đúng vào lúc chế độ phong kiến 
Nguyễn đang lún sâu vào con đường khủng hoảng suy vong trầm trọng. Những 
chính sách khắc nghiệt và sai lầm của triều Nguyễn về kinh tế - tài chính đã làm 
cho nền kinh tế trong nước tiêu điều xơ xác. Nông nghiệp sa sút kéo theo sự suy 
thoái rõ rệt của các ngành nghề thủ công truyền thống trong nhân dân. Còn công 
nghiệp thì với các quy định ngặt nghèo như chính sách cưỡng bức lao động, đánh 
thuế sản vật nặng mang tính chất nô dịch v v…nên ngày càng lụi tàn. Thương 
nghiệp trong nước và với ngoài nước cũng sút kém rõ rệt, một số cửa cảng trước 
kia buôn bán phồn thịnh thì nay trở nên tiêu điều vắng vẻ. Đó là chưa nói đến 
những chính sách sai lầm của triều Nguyễn về chính trị và đối ngoại làm cho quân 
lực bị tổn thất, nguồn lực quốc gia bị cạn kiệt, nguy cơ mất độc lập ngày càng hiện 
rõ. Tình hình đó làm cho những người yêu nước và thức thời không thể có thái độ 
bàng quang, không thể đứng ngoài cuộc. Họ đã lên tiếng, đề đạt với triều đình một 
số công việc cấp bách cần làm trên cơ sở học tập những cái mới của Phương Tây để 
dân giàu nước mạnh thì mới có khả năng bảo vệ được độc lập chủ quyền dân tộc. 

Công cuộc Duy Tân ở Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX gắn liền 
với việc bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc và giải quyết mâu thuẫn giữa toàn thể 
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nhân dân lao động mà chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến hủ bại 
đang trượt dài trên con đường khuất phục, đầu hàng thực dân Pháp. Đến đầu thế kỉ 
XX vấn đề giành độc lập chủ quyền còn gắn với việc mở đường cho những lực 
lượng sản xuất mới (tuy còn bé nhỏ) đang xuất hiện trong xã hội. Do đó vấn đề đổi 
mới vừa đặt ra cấp bách, đồng thời vừa phải chấp nhận đối mặt với những thách 
thức nặng nề hơn. 
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CHƯƠNG II 

MỘT SỐ CUỘC CẢI CÁCH TƯ SẢN Ở CHÂU Á NỬA SAU THẾ KỈ 
XIX ĐẦU THẾ KỈ XX 

2. 1. Cải cách của Khang Hữu Vi ở Trung Quốc (1898) 

2.1.1.  Khang Hữu Vi và cuộc vận động Duy Tân 
Khang Hữu Vi sinh năm 1858 ở huyện Nam Hải tỉnh Quảng Đông trong 

một gia đình địa chủ quan lại. Từ nhỏ, tuy được hấp thụ nho giáo một cách sâu sắc 
và đọc rất nhiều sách thánh hiền, nhưng ông còn đọc cả một số sách dịch của 
phương Tây trong đó có cả những sách khoa học và chính trị. Từ đó ông rất hâm 
mộ những thành tựu khoa học kĩ thuật phương Tây cùng với chế độ dân chủ của họ. 
Từ đó, ông mang trong mình hoài bão cải cách Trung Quốc theo hướng tư bản chủ 
nghĩa. Để thực hiện điều đó, ông quyết tâm thi đỗ để được làm quan ở kinh đô, chỉ 
ở đó ông mới có điều kiện vận động Duy Tân. Tuy nhiên đã ba lần ông lên Bắc 
Kinh đi thi mà không đỗ. Không nản chí, ông về quê mở trường dạy học, rất nhiều 
người đã đến học, trong đó có Lương Khải Siêu sau này đã trở thành cộng sự đắc 
lực của ông trong công cuôc Duy Tân. Trong thời gian dạy học, ông đã viết thư đề 
nghị cải cách lên nhà vua qua thầy giáo Uông Đồng Hòa và quan đại thần thân tín 
là Phiên Tổ Ấn nhưng không được trả lời. 

Năm 1895, ông thi đỗ tiến sĩ và được bổ nhiệm chức Chủ sự Công bộ. Đây 
chính là cơ hội thuận lợi để ông tiến hành vận động Duy Tân. Khang Hữu Vi đã bắt 
đầu cuộc vận động Duy Tân ở Bắc Kinh bằng việc tổ chức một cuộc diễn thuyết ở 
lầu Tùng Văn, sau đó toàn bộ những lời tâm huyết của ông được Lương Khải Siêu 
chấp bút với chữ kí của 1300 cử nhân đã được gởi lên nhà vua Quang Tự. Cũng 
trong năm 1895, ông cùng với Lương Khải Siêu thành lập các tổ chức Duy Tân “ 
Cường Học Hội” và “Bảo Quốc Hội” ở Bắc Kinh, đồng thời xuất bản tờ báo “Vạn 
Quốc Công Báo” (sau đổi tên là Trung Ngoại Kì Văn), để giới thiệu văn hóa 
phương Tây, cổ động cải cách. Cường Học Hội là một tổ chức lớn và chủ yếu của 
phong trào Duy Tân, có nội dung hoạt động khá rộng rãi: thường xuyên tổ chức các 
buổi diễn thuyết (một tuần  4 buổi), và đã xây dựng được một thư viện lớn tại Bắc 
Kinh, xây dựng bảo tàng, dịch và in sách, thảo luận và bình văn. Tại các địa 
phương có các chi hội của học hội như: Việt Học Hội (Quảng Đông), Mân Học Hội 
(Phúc Kiến), Nam Học Hội (Hồ Nam), Thục Học Hội (Tứ Xuyên)…ước tính có 
đến 76 chi hội ở 10 tỉnh và 31 thành phố. 

Năm 1896, những nhà Duy Tân cho xuất bản tờ  “Thời Vụ Báo”. Ba tháng 
xuất bản một số do Lương Khải Siêu làm tổng biên lập. Tờ báo này có nhiều mục 
rất quan trọng: những kiến nghị gởi lên triều đình, tin tức trong và ngoài nước, các 
luận đề về cải cách,… uy tín của tờ báo lên cao, chỉ trong vòng mấy tháng đầu mới 
phát hành mà đã lên tới hàng vạn bản. Tháng 12 – 1897, phái Duy Tân cho xuất bản 
tờ “Nhật Báo Tri Tân” ở Ma Cao do Khang Quảng Nhân làm chủ bút nhằm mở 
rộng tư tưởng Duy Tân ra miền Nam Trung Quốc. 

Song song với việc xuất bản các tờ báo đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng 
Duy Tân, Khang Hữu Vi còn viết nhiều tác phẩm chuyên khảo để nghiên cứu xã 
hội và khoa học tự nhiên, nghiên cứu cả trung Quốc lẫn phương Tây, cả cổ lẫn kim. 
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Trong các tác phẩm của ông, nổi bật lên chủ trương học tập khoa học kĩ thuật 
phương Tây trên tinh thần tư tưởng Trung Quốc. Tác phẩm “Thực Lí Công Pháp 
Toàn Thư” là một tân thư tiêu biểu của Khang Hữu Vi, nó nhấn mạnh đến nhân 
quyền, quyền bình đẳng của con người, muốn phá bỏ đạo đức phong kiến “Tam 
cương ngũ thường” của trung Quốc để theo những nội dung mới dân chủ tư sản của 
phương Tây. Hai tác phẩm “Tân Học Ngụy Kinh Thảo” và “Khổng Tử Cải Chế 
Khảo” là hai tác phẩm quan trọng của ông tuy khoác áo chuyên khảo biện nhưng 
chủ đích lại nhằm tấn công vào tư tưởng phong kiến chống lối học tầm chương 
trích cú, đổi mới học phong hướng tới Duy Tân. Cái đáng nói ở đây là Khang Hữu 
Vi đã dùng phương pháp “thác cổ” để ngụy biện và làm chổ dựa cho tư tưởng cải 
cách như đề cao Khổng Tử như một thánh nhân cải chế, thậm chí ông cho rằng 
quan niệm dân quyền, nghị viện, tuyển cử, dân chủ bình đẳng đều do Khổng Tử 
từng sáng tạo ra bị thất lạc ra ngoài người Tây nhặt được! 

Ảnh hưởng của phái Duy Tân và Khang Hữu Vi ngày càng tăng, những hội 
viên Duy Tân ngày càng đông đảo đó là những nhà tư sản những quan lại có tư 
tưởng tiến bộ trong triều đình tập hợp xung quanh Hoàng Đế Quang Tự, những trí 
thức, nhân sĩ thức thời, quan lại ở địa phương, một số viên chức người Trung Quốc 
làm việc cho các nước đế quốc. Khang Hữu Vi rất hy vọng vào Quang Tự và kì 
vọng vào Vua Thanh có thể trở thành một Minh Trị ở Trung Quốc. Ông cho rằng 
chỉ cần những sắc luật của Hoàng Đế là có thể thực hiện được cải cách và đạt được 
những mục đích của mình. Còn Quang Tự dưới áp lực của tình hình trong và ngoài 
nước, muốn nhân dịp này làm một cuộc Duy Tân vừa thay đổi xã hội vừa thay đổi 
luôn cả địa vị lệ thuộc vào bà Thái Hậu Từ Hy lâu nay. Chính vì thế, giờ đây nhà 
vua đã chấp nhận các bản tấu trình về kế hoạch Duy Tân của Khang Hữu Vi. Vào 
thời điểm này những nhà hoạt động văn hóa ngoại giao khôn ngoan của Anh và Mỹ 
cũng tìm cách gia nhập và ủng hộ phong trào Duy Tân, với hi vọng sự thành công 
của Duy Tân sẽ có ích cho họ trong tương lai. Ngoại trưởng Anh Rô-giơ-be-ry, đại 
diện văn hóa Mỹ Ri - Sơc đã gia nhập “Cường Học Hội”. Họ đã tổ chức những bữa 
tiệc linh đình chiêu đãi những người trong phái Duy Tân và các quan lại trong triều 
đình, đồng thời cung cấp cho thư viện Duy Tân nhiều sách báo tài liệu khoa học kĩ 
thuật phương Tây. Họ cũng đã thuyết phục được chính quyền Mãn Thanh chấp 
nhận thành lập một ban cố vấn trong đó có Nữ Hoàng Anh, Rô-bơ-hác ( tổng giám 
đốc thuế vụ Anh ở trung Quốc), Sác-lơ-át-đi (giám đốc ngân hàng Hồng Công – 
Thượng Hải) Uyliam Phôt-tơ (Bộ trưởng Mỹ cố vấn cho đại thần Lý Hồng 
Chương). Các nhà lãnh đạo Duy Tân không những hi vọng sự giúp đỡ của Anh và 
Mỹ mà họ còn hướng về Nhật Bản vốn đang đạt nhiều kì tích qua cải cách như là 
một nước đồng văn đồng chủng, mong muốn Nhật Bản giúp Trung Quốc Duy Tân 
thành công theo gương của họ. Hơn  nữa việc Bộ trưởng Nhật Bản ở Trung Quốc là 
Phu-mi-ô -Ya-nô và những đại biểu của Bộ tổng tham mưu quân đội Nhật Bản đến 
Vũ Hán với dự định thành lập một liên minh Trung – Nhật càng gây cho phái Duy 
Tân nhiều ảo tưởng. Thậm chí trên những tờ báo quan trọng, phái Duy Tân  đã nêu 
lên chiến thuật liên minh với Anh và Nhật Bản để chống các nước đế quốc khác.  

Tóm lại: phong  trào Duy Tân chỉ hoạt động trong tầng lớp quan lại, địa chủ 
tiến bộ, phú thương và tư sản dân tộc mới lên, sĩ phu có ý thức tiếp thu tư tưởng đổi 
mới. Phong trào không đi sâu vào quần chúng nhân lao động, không động viên và 
cũng không muốn dùng lực lượng nhân dân làm hậu thuẩn cho cuộc cải cách. Mặt 
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khác, phong trào còn có ảo tưởng mong chờ vào sự giúp đỡ của các lực lượng đế 
quốc và cuối cùng toàn bộ cơ đồ của cuộc cải cách lại đặt cả vào một ông vua hư 
danh Quang Tự. 

2. 1. 2.  Bách nhật Duy Tân và sự thất bại của nó. 
Suốt từ mùa Hạ đến mùa Thu năm 1898 (tức từ ngày 11 – 6 – 1898 đến 

ngày 21 – 9 – 1898), nhà vua Quang Tự liên tục ban 110 chiếu chỉ Duy Tân, đó là 
những pháp lệnh cải cách Trung Quốc về tất cả các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa 
giáo dục, quân sự… 

Về chính trị: 
 Phái Duy Tân hiểu rằng một cuộc cải cách chính trị sẽ đảm bảo cho công 

cuộc Duy Tân toàn diện ở Trung Quốc giành được thắng lợi. Cuộc cải chế bắt đầu 
từ biến pháp quyền vua, xây dựng chế độ quân chủ lập hiến trên nguyên tắc tam 
quyền phân lập. Khang Hữu Vi đã khẳng định rằng: “Cải cách thành công hay 
không đều quan hệ đến vị trí quyền lực của nhà vua. Nếu như quyền uy của Hoàng 
Đế được khôi phục, cải cách theo trình tự lệnh thi hành, lệnh cấm đều có hiệu lực 
thì chỉ một hay hai năm là có thể tốt” (Nguyễn Văn Hồng, 2001: 246). 

Chủ trương cải chế bắt đầu từ việc cách chức những quan lại tham nhũng, 
bổ nhiệm những người thuộc phái Duy Tân vào bộ máy chính quyền, thay đổi cách 
tuyển lựa quan lại theo dòng dõi quyền quý bằng cách tôn trọng hiền tài, chế độ tập 
quan bằng chế độ tuyển cử. Mục đích cuối cùng là từ quân quyền chuyển sang dân 
quyền, từ độc tài sang dân chủ. Cải chế cũng nhằm hướng tới một chế độ chính trị, 
trong đó có tiếng nói của quần chúng nhân dân, nhân dân thực sự được tham gia 
quản lý xã hội để tạo nên một bộ máy chính quyền có hiệu lực, đó là một nền chính 
trị có Quốc hội. Phái Duy Tân cũng cho rằng cơ sở để xây dựng chế độ chính trị 
mới ở Trung Quốc là dựa trên nguyên tắc “Hán Mãn bất phân, quân dân cộng trị”. 
Như vậy, Khang Hữu Vi và các nhà Duy Tân đã nhận thức được tầm quan trọng 
của việc cải cách bộ máy chính trị mà trước hết là giành lại quyền lực thực sự về 
cho nhà vua để tiến hành công cuộc cải cách có hiệu quả. Nhưng các nhà Duy Tân 
đã lực bất tòng tâm, con đường cải cách chính trị thực sự là một con đường vô cùng 
khó khăn, phái Duy Tân đã thất bại trong tình thế không cưỡng lại được. 

Về kinh tế 

Tư tưởng coi thường công thương nghiệp vốn là tư tưởng cố hữu của Nho 
Giáo đã chi phối lâu dài trong lịch sử Trung Quốc. Quan niệm bảo thủ này đã nhìn 
con đường phát triển xã hội một cách thiển cận, chỉ coi trọng nông nghiệp, xem 
việc học chữ thánh hiền mới là con đường đáng được coi trọng, thậm chí coi khinh 
tất cả các nghề khác. Do đó trong toàn bộ chủ trương cải cách kinh tế - xã hội ở 
Trung Quốc, phái Duy Tân đã đề ra tư tưởng “Dĩ thương lập quốc” và “Thượng 
công” làm xương sống của chương trình cải cách kinh tế. Khang Hữu Vi đã đệ trình 
lên nhà vua sáu biện pháp làm cho đất nước giàu mạnh (Phú quốc lập pháp) đó là: 
xây dựng và quản lí đường sắt, chế tạo máy và đóng tàu, khai thác mỏ, đúc tiền bạc 
trắng và in tiền giấy, lập bưu chính. Tất cả những chủ trương này là nhằm làm cho 
những mầm mống kinh tế hàng hóa ở Trung Quốc có cơ sở, điều kiện để phát triển. 
Đồng thời phái Duy Tân cũng chủ trương khuyến khích, ưu đãi phát triển buôn bán, 
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cho tư nhân tự do lập công xưởng, nhưng mọi hoạt động kinh tế đều do nhà nước 
kiểm soát thông qua Cục Thương Vụ. Nhờ tiếp xúc với khoa học kĩ thuật phương 
Tây, phái Duy Tân đã hiểu rõ việc dùng trí tuệ hơn dùng sức lực, do đó đã mạnh 
dạn đề nghị nhà vua cho lập các trường đào tạo công nghệ, dạy nghề, khuyến khích 
các phát minh, cấp bằng công nghiệp, đồng thời mua sách báo và du nhập khoa học 
kĩ thuật của phương Tây. Có thể nói về khách quan sự xâm thực của chủ nghĩa thực 
dân đã tạo nên một lực đẩy đối với kinh tế xã hội của Trung Quốc hội nhập vào quỹ 
đạo mới. Dù rằng những chủ trương của họ chưa thật đầy đủ, song đó thực sự là 
những nhận thức hết sức mới mẻ và tích cực. Chủ trương cải cách nền kinh tế 
Trung Quốc với tư tưởng chủ đạo là đề cao công thương nghiệp chính là nhằm biến 
đổi nền kinh tế nông  nghiệp truyền thống của Trung Quốc thành nền kinh tế hàng 
hóa phát triển mạnh mẽ trong quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. 

Về Văn hóa, Giáo dục  
Trong chủ trương của phái Duy Tân, giáo dục được đặc biệt chú ý nhằm đào 

tạo ra một đội ngũ nhân tài, góp phần nâng cao dân trí bắt kịp với thời đại. Khang 
Hữu Vi đã từng nói: “Thái Tây mạnh, cái gốc không phải là vũ khí kĩ thuật mà là 
cách học của kẻ sĩ và cách tổ chức một chế độ xã hội mới” (Nguyễn Văn Hồng, 
2001: 261). Ông cũng từng cho rằng sở dĩ Nhật Bản thành công một phần là nhờ 
người Nhật biết học và biết thay đổi trị nước theo Tân Pháp, nhờ đó họ đã mạnh 
lên. Phái Duy Tân đã đề ra bốn biện pháp để cải cách giáo dục: 

Lập trường học ở khắp nơi, tổ chức học theo mô hình kiểu phương Tây 

Thay đổi nội dung học tập, cải cách chế độ thi cử, bỏ lối thi Bát Cổ. 

Mở nhiều nhà in để in sách báo và dịch các loại sách để cho quần chúng có 
thể nắm được tri thức khoa học. 

Cử người đi du học ở nước ngoài 

Xem xét toàn bộ tấu cáo của Khang Hữu Vi về vấn đề giáo dục, ta thấy khá 
toàn diện, về bản chất cách học của Duy Tân đã khác xa phái Dương Vụ, bởi phái 
Dương Vụ chủ trương học cải cách là để duy trì chế độ phong kiến. Chủ trương của 
phái Duy Tân bắt đầu từ việc thay đổi cách học để tiến đến chỗ cải cách chế độ do 
đó đã vấp phải sự chống cự quyết liệt của phái Bảo Thủ. Phái Bảo Thủ đề cao tính 
dân tộc đến mức mù quáng cho rằng có thể học phương Tây bách nghệ, học kĩ thuật 
công nghiệp nhưng về nghĩa lí chính trị thì muôn vạn lần không nên học vì nếu 
dùng học Tây để thay đổi Trung Quốc thì cuối cùng sẽ biến Trung Quốc thành Di 
địch. Phái Duy Tân thông qua các tổ chức “ Cường Học Hội”, “Nam Học hội”, v 
v…với các hình thức hoạt động rất phong phú như: diễn thuyết, trao đổi, thảo luận, 
bình văn, dịch, in sách, kết hợp với cả vận động cải cách chính trị dân chủ, đã tạo 
thành một học phong mới lan rộng khắp cả nước. không chỉ đổi mới việc học, phái 
Duy Tân còn chủ trương xóa bỏ những hủ tục, thay đổi cách ăn mặc quần áo, nếp 
sống sinh hoạt v v… 

Tóm lại, những biện pháp đổi mới văn hóa giáo dục của phái Duy Tân đã 
tấn công mạnh mẽ vào lối học cũ, giáo điều, xa rời thực tế, mở ra con đường “học 
vị dụng” nhằm mở rộng tầm mắt của trí thức và quần chúng nhân dân, làm thay đổi 
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hẳn nhận thức xã hội. Ý tưởng tạo nên một học phong cách tân của các nhà Duy 
Tân thực sự có ý nghĩa thời đại sâu sắc. 

Về Quân sự 
Cốt cán của phái Duy Tân, về căn bản chỉ là những thư sinh có kiến thức thi 

thư rất rộng, có tài năng học vấn, đầy nhiệt huyết đấu tranh, nhưng thường thiếu 
hùng tài đại lược, ít am hiểu về việc binh cơ, khó có thể đề ra chiến lược quân sự. 
Hơn nữa Phái Duy Tân không có ai nắm một chức vụ nào về quân sự dù chức nhỏ 
nhất, để ít nhiều có thể đề ra một chương trình cải cách cụ thể về quân sự. Do đó 
biện pháp cải cách quân đội rút cuộc chỉ là những đề nghị đầy tâm huyết của phái 
Duy Tân về việc kiểm soát chặt chẽ các lực lượng vũ trang ở địa phương và xây 
dựng quân đội ở trung ương theo mô hình của phương Tây, đó là huấn luyện hải 
quân và lục quân theo hướng Cận Đại hóa làm  cho quân đội Trung Quốc mạnh lên. 
Các nhà nho của phái Duy Tân không thể làm một cuộc cải cách quân sự kiểu các 
nhà cải cách ở Nhật Bản cùng thời điểm, nhưng họ đã nhận thức được sự yếu kém 
của quân đội và chủ trương cải tổ, chỉ riêng điều đó đã đưa họ vượt qua tầm nhận 
thức của các nhà nho Trung Quốc đương thời. 

 Có thể nói, những chủ trương mới trên đây của phái Duy Tân là một bước 
thử nghiệm dùng chế độ tư bản phương Tây và Nhật Bản để cải tạo chế độ phong 
kiến truyền thống Trung Quốc. 

Những chủ trương của phái Duy Tân rất ôn hòa nhưng đã bị phái Thủ Cựu 
chống đối kịch liệt. Từ Hi Thái Hậu đứng đầu phái Thủ Cựu đã tuyên bố: “Thà mất 
nước chứ không biến pháp” (Vương Hiễu Thu, 2001: 44). Phái Thủ Cựu nắm trong 
tay toàn bộ binh lực, lại gồm toàn những quan lại cao cấp cả trên trung ương lẫn 
dưới địa phương, do đó chúng hoàn toàn làm chủ tình hình. Những biện pháp cải 
cách đụng chạm đến quyền lợi thiết thân của quan lại lớn nhỏ cho nên chúng ra sức 
cấu kết với nhau hình thành một trận tuyến Thủ Cựu rộng khắp, dốc toàn lực để 
bóp chết phái Duy Tân. Do đó bao nhiêu chiếu dụ ban ra đều không được thực hiện, 
như Lương Khải Siêu đã viết: “Mấy tháng nay, chiếu dụ Tân Chính khá nhiều, chỉ 
dụ của vua đốc thúc các đại thần cũng lắm, nhưng các đại thần vẫn bỏ mặc” 
(Vương Hiễu Thu, 2001: 46). Cuộc đấu tranh giữa hai phái rất quyết liệt, phái Thủ 
Cựu không chỉ ngăn cản cải cách mà còn tìm cách bóp chết phái Duy Tân tận gốc. 
Phái Thủ Cựu nắm trong tay quân đội tìm cách thanh trừng phái Duy Tân và tích 
cực chuẩn bị đảo chính lật đổ phái Duy Tân nhân ngày lễ duyệt binh vào đầu tháng 
Mười. Để cứu vãn nguy cơ đó, Khang Hữu Vi dâng bản điều trần với vua Quang 
Tự, đề nghị nhà vua phải làm ngay ba việc: 

Phỏng theo Nhật lập Bộ Tham mưu gồm những người Duy Tân trung thành 
để thay thế chính quyền Thủ Cựu và làm chỗ dựa cho công cuộc cải cách. 

Đổi niên hiêu thành “Duy Tân nguyên niên” để thay đổi cách nhìn của thiên 
hạ, thực tế là gây thanh thế về hình thức để áp đảo phái chống đối. 

Dời đô về Thượng Hải để lánh xa sào huyệt của phái Ngoan Cố. Về Thượng 
Hải, phái Duy Tân có cơ sở phát triển nhanh chóng hơn và ở đây có lực lượng hậu 
thuẫn đông đảo hơn. 
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Nhà vua đồng ý nhưng trong tay không có quyền hành gì cả nên mọi việc, 
phái Duy Tân chỉ trông chờ vào thống soái lục quân Viên Thế Khải với hy vọng 
dùng quân đội để phá đảo chính. Song Viên Thế Khải là một gian hùng, một mặt 
đồng ý giúp phái Duy Tân, mặt khác lại bí mật cấu kết với Từ Hi Thái Hậu tiến 
hành đảo chính lật đổ phái Duy Tân. Mọi việc vở lỡ, Phái Thủ Cựu đã ra tay trước, 
ngày 21 tháng 9 chúng ra lệnh bắt nhà vua trong Trung Nam Hải. Một chiến dịch 
đàn áp phái Duy Tân bắt đầu. Khang Hữu Vi phải chạy trốn sang Hồng-Công. 
Lương Khải Siêu may mắn trốn vào sứ quán Nhật Bản nên thoát chết, Đàm Từ 
Đồng quyết ở lại sống chết với phong trào Duy Tân, cuối cùng đã bị chém cùng với 
năm nhà hoạt động Duy Tân khác, (thường được người đời suy tôn là Sáu Quân 
Tử). Nhà vua Quang Tự bị phế bỏ và cầm tù trong Doanh Đài cho đến chết. Không 
khí khủng bố lan tràn khắp nơi, tất cả chiếu dụ của nhà vua bị hủy bỏ, chế độ 
chuyên chế lại được củng cố. Từ ngày 11 tháng 6, khi vua Quang Tự hạ chiếu Duy 
Tân đến ngày 21 tháng 9 năm 1898, khi Từ Hi Thái hậu ra tay trấn áp, phong trào 
Duy Tân (cuộc Duy Tân Mậu Tuất) đã trải qua 103 ngày. 

 Duy Tân Mậu Tuất là một cuộc cải cách nhằm biến đổi Trung Quốc từ một 
nước phong kiến thành một nước tư bản do những nhà Nho yêu nước tiến bộ thực 
hiện nhưng đã thất bại hoàn toàn. Thất bại của phong trào Duy Tân chứng tỏ Trung 
Quốc không thể đi con đường Minh Trị Duy Tân. Bởi lẽ, so với Nhật Bản, bối cảnh 
lịch sử Trung Quốc không có lợi cho cải cách. Phong trào Duy Tân thất bại chấm 
dứt những hoài bão Cách Tân lớn lao của thế hệ những nhà Nho yêu nước, đồng 
thời cũng cáo chung con đường cải cách để giải phóng Trung Quốc. 

Mặc dù thất bại, phong trào Duy Tân vẫn là một sự kiện có ý nghĩa quan 
trọng trong lịch sử Cận Đại Trung Quốc về lĩnh vực chính trị, và nhất là về lĩnh vực 
văn hóa tư tưởng. Phong trào Duy Tân chưa phế bỏ được trật tự chế độ phong kiến 
và vai trò thống trị của nền văn hóa phong kiến ở Trung Quốc, nhưng nó đã làm 
lung lay trật tự và nền tảng văn hóa đó. Có thể nói, phong trào Duy Tân cuối thế kỉ 
XIX là một cuộc giải phóng tư tưởng, góp phần mở đường cho những trào lưu văn 
hóa và tư tưởng chính trị tiến bộ hơn thâm nhập và phát triển trong xã hội Trung 
Quốc. Ngày nay các học giả Trung Quốc không chỉ phân tích những hạn chế, 
khiếm khuyết của phong trào Duy Tân, mà đồng thời đã đánh giá cao ý nghĩa lịch 
sử của phong trào đó: “Cống hiến chủ yếu của cuộc Duy Tân Mậu Tuất là làm lung 
lay và thay đổi cục bộ chế độ phong kiến truyền thống trên các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, văn hóa giáo dục; người ta thử nghiệm xây dựng một Trung Quốc Cận Đại, 
độc lập, phồn vinh và giàu mạnh.”( Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Huy Quý, 2003: 224) 

2. 2.  Cải cách ở Nhật Bản (1868 – 1912) 

2. 2. 1.  Minh Trị và việc chuẩn bị cho cuộc cải cách. 
Sau khi chính quyền Mạc phủ bị lật đổ, ngày 3 – 1 – 1868 Thiên Hoàng 

Minh Trị ra lệnh truất quyền Shogun và thành lập chính phủ mới, đổi niên hiệu là 
Minh Trị, đổi Ê - đô thành Tô-ky-ô là kinh đô của Nhật Bản từ đây thay thế cho 
kinh đô cũ là Ky-ô-tô. Chính quyền Minh Trị lúc này đứng trước hai nhiệm vụ cấp 
bách là: 

Bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia 
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Đưa Nhật Bản trở thành một nước giàu có, binh lực hùng mạnh, từng bước 
tiến lên bình đẳng với các nước phương Tây. 

Qua kinh nghiệm của những năm tao loạn cuối đời Tô-cư-ga-oa, Vua Minh 
Trị nhận thấy người Nhật không thể dùng sức để chống lại được phương Tây. Do 
đó cách duy nhất để có thể bảo vệ hữu hiệu độc lập chủ quyền quốc gia là phải học 
tập phương Tây, tiến hành cải cách nhằm tạo ra một thực lực nhất định để có thể 
chống đỡ với áp lực bành trướng của chủ nghĩa thực dân. 

Để chuẩn bị cho quá trình cải cách, nhà vua Minh Trị cho tập hợp xung 
quanh mình một lực lượng to lớn vừa có nguyện vọng vừa có khả năng thực thi các 
kế hoạch Duy Tân. Đẳng cấp quý tộc tư sản hóa là lực lượng chủ yếu trong  chính 
quyền mới, tuổi đời trung niên hoặc thanh niên sức lực đang dồi dào trung thành 
tuyệt đối với Thiên Hoàng. Đại đa số họ đã từng tham gia vào việc cải cách chính 
trị ở các phiên Tây Nam, tiêu biểu như Okubu, Toshmi, Sai-gô, Ta-ka-mô-ri, I-tô-
Hi-rô-bu-mi, đó là những nhà chính trị, quân sự giàu mưu lược, thông minh, năng 
nổ, giỏi tranh thủ các lực lượng, chú trọng sách lược đấu tranh. Đó còn là những trí 
thức phong kiến thức thời hấp thu văn minh phương Tây một cách sâu sắc, tiêu biểu 
là Fucuzaoa – người được mệnh danh là kiến trúc sư của Minh Trị Duy Tân. Ông 
chính là người đã đưa ra những ý tưởng học tập phương Tây rất táo bạo về sau 
được Thiên Hoàng nâng lên thành những chủ thuyết quan trọng trong cuộc cải 
cách. Thuyết “Thoát Á” chính là một trong những chủ thuyết xương sống của cuộc 
canh tân, là do ông đề xướng. Vua Minh Trị tuy lên ngôi còn rất trẻ tuổi (15 tuổi), 
nhưng là một ông vua thức thời, cấp tiến và là một ông vua quyết đoán. Bởi dù rất 
trẻ nhưng ông đã hoàn toàn thuyết phục những nhân vật già dặn kinh nghiệm chính 
trị đi từ các phiên quốc phía Nam lên và họ đã trở thành những trụ cột của cuộc cải 
cách. Việc Thiên Hoàng giương cao ngọn cờ “Vương chính phục cổ” để thống nhất 
lực lượng lật đổ Mạc Phủ chính là đã khơi dậy truyền thống tôn sùng tuyệt đối nhà 
vua của thần dân Nhật Bản, tạo nên sự cố kết sức mạnh toàn dân lật đổ vật cản lớn 
nhất của cuộc cải cách. Sau khi Mạc Phủ bị lật đổ, một nền chuyên chính liên hợp 
các đại biểu tư sản và địa chủ do Thiên Hoàng đứng đầu đã được thiết lập. Chính 
quyền mới với hạt nhân là phái Duy Tân và tầng lớp võ sĩ cấp dưới, kết hợp với các 
phiên quốc Tây Nam hùng mạnh vừa có căn cứ địa vừa có quân đội, lại được sự 
ủng hộ vô cùng to lớn về vật lực, tài lực của các giai tầng thị dân (bao gồm chủ yếu 
là thương nhân và thợ thủ công) và phú nông ở nông thôn. Giai cấp tư sản và thế 
lực Duy Tân ở Nhật Bản nắm chắc quyền lực chính trị trong tay đó là vấn đề mấu 
chốt quyết định sự thành công của toàn bộ quá trình cải cách. Bởi vì chỉ có dưới 
tiền đề lật đổ hoặc cải tạo triệt để chính quyền phong kiến cũ, xác lập và củng cố 
chính quyền mới của giai cấp tư sản mới có thể bảo đảm cho việc tiến hành các chủ 
trương cải cách của giai cấp tư sản, duy trì và thúc đẩy sự phát triển chủ nghĩa tư 
bản, nếu không tất cả chỉ là mây khói. Với chính quyền mới trong tay, Thiên Hoàng 
bắt đầu một thời kì cai trị huy hoàng trên cơ sở thực hiện những cải cách toàn diện 
mạnh mẽ đưa Nhật Bản bước vào một thời đại mới. 

Đường lối căn bản của cuộc cải cách được Thiên Hoàng xác định trong  
“Ngũ điều ngự thệ văn” – tức năm lời thề của Minh Trị công bố khi lên ngôi vào 
tháng 4 năm 1868, cụ thể là: 

1. Nghị hội phải được mở rộng rãi và quốc sự phải do công luận quyết định. 
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2. Trên dưới phải một lòng lo việc kinh luân. 

3. Từ bách quan văn võ cho đến thường dân, mọi người phải được phép 
theo đuổi chí nguyện của mình để trong nước không còn mối bất mãn. 

4. Phải phá bỏ những tập quán xấu xa và mọi việc phải dựa trên công đạo 
(quốc tế công pháp) 

5. Phải thu thập tri thức trên thế giới để chấn hưng cơ bản của Hoàng triều 
(tức học tập phương Tây để cận đại hóa) (Vĩnh Sính, 1991: 109) 

Đường lối cải cách còn được cụ thể hóa trong việc đề ra mục tiêu và phương 
châm cải cách đó là: “Phú quốc cường binh” và “Học hỏi phương Tây, bắt kịp 
phương Tây, đi vượt phương Tây”. Trong bối cảnh Nhật Bản vẫn còn nguy cơ lệ 
thuộc vào phương Tây và trở thành thuộc địa của phương Tây, thì phương châm và 
mục tiêu cải cách như vậy là hết sức táo bạo. 

2. 2. 2 Cải cách Minh Trị (1868 – 1912) 
Thời kì trị vì của Minh Trị là thời đại diễn ra những cải cách có tầm mức 

sâu rộng về mọi mặt: chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, quân sự vv…đưa Nhật Bản 
từ một nước phong kiến thành một quốc gia tư bản tiên tiến sánh vai với các Liệt 
Cường phương Tây. 

Về hành chính 
Ngày 27 – 4 -  1868, Thiên Hoàng long trọng tuyên bố “Chính thể thư” 

nhằm xác định mô hình chính trị của Nhật Bản trên cơ sở học tập các mô hình 
chính trị của các nước Châu Âu. Theo đó về hình thức nhà nước Nhật Bản là nhà 
nước Quân chủ Lập hiến, nhưng thực tế mọi quyền hành đều nằm trong tay Thiên 
Hoàng. Thiên Hoàng có quyền thống soái quân đội, tuyên chiến và kí hòa ước, bổ 
nhiệm các bộ trưởng, đình chỉ quốc hội, giải tán và triệu tập hạ nghị viện, trong 
trường hợp khẩn cấp nếu quốc hội không nhóm họp, Thiên Hoàng ra những chiếu 
lệnh tạm thời thay thế các sắc luật, Thiên Hoàng còn có quyền tu chỉnh hiến pháp.  

Quốc Hội có hai viện, Thượng Viện gồm những người do Thiên Hoàng chỉ 
định thuộc dòng dõi Hoàng Triều, những người có công lao, đóng thuế cao, nhiệm 
kì suốt đời. Hạ Viện do bầu cử nhưng điều kiện cử tri rất khắt khe, chỉ áp dụng đối 
với nam giới từ 21 tuổi trở lên và có tài sản. Ngoài ra Thiên Hoàng còn cử ra một 
cơ quan gọi là Cơ Mật Viện gồm những chính trị gia có công lao xuất thân từ các 
phiên Tây Nam, được tham gia ý kiến với Thiên Hoàng trong các vấn đề trọng yếu 
của quốc gia.  

Hiến Pháp Minh Trị được xây dựng trên cơ sở tham khảo các bản hiến pháp 
của Đức và Mỹ được chính thức công bố vào ngày 11 – 2 – 1889 đã xác nhận về 
mặt pháp lý thể chế chính trị Nhật Bản và có giá trị cho đến năm 1945. Thực chất 
đó là một nhà nước quân chủ chuyên chế khoác áo đại nghị, thích hợp với điều kiện 
lịch sử của Nhật bản lúc bấy giờ. Đó là thời điểm Mạc Phủ mới bị xóa bỏ, sự uy 
hiếp của thế lực cũ vẫn còn tồn tại. Việc cải tạo Nhật Bản phong kiến trở thành  
một nước tư bản là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, do vậy cần phải có một chính 
quyền đủ mạnh để hoàn thành nhiệm vụ. 
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Không bao lâu sau cuộc cách mạng năm 1868, chính quyền  Minh Trị đã 
từng bước xóa bỏ Chế độ Phiên phiệt, cả nước bây giờ có 72 huyện và 3 phủ: Tô-
ky-ô, Ky-ô-tô, Ô-sa-ka. Các Đai-mi-ô trao trả quyền lực cho Thiên Hoàng, chỉ còn 
được hưởng 1/10 số thu nhập trên lãnh địa. Nước Nhật đã trở thành một quốc gia 
Trung ương Tập quyền với đúng nghĩa của nó, bắt đầu đặt nền tảng cho sự hình 
thành thị trường thống nhất trong cả nước, cải cách về chính trị vì thế là cải cách có 
ý nghĩa tiên quyết. 

Về kinh tế, xã hội 

Về kinh tế 
Để gạt bỏ những trở lực của sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa trong 

nông nghiệp, nhằm gia tăng tài chính cho chính phủ trong điều kiện nền kinh tế 
công thương nghiệp hãy còn thấp, chính phủ ban bố các sắc lệnh cải cách ruộng 
đất. Năm 1872, chính phủ tuyên bố cho tự do mua bán ruộng đất, đo lại ruộng đất 
và cấp giấy sở hữu đất đai cho người có ruộng thực tế. Với sắc lệnh này, một tầng 
lớp nông dân tư hữu đã ra đời, trong đó có cả một bộ phận địa chủ làm ăn theo lối 
mới, đây là tiền thân của giai cấp tư sản nông thôn xuất hiện ngày càng đông đảo. 
Cải cách về ruộng đất dẫn đến việc cải cách về chế độ thuế. Năm 1873, pháp lệnh 
về thuế được ban hành, theo đó nhà nước đánh thuế ruộng đất bằng tiền thống nhất 
trong cả nước với mức 3% thu nhập đối với chủ ruộng đất. Cải cách ruộng đất đã 
góp phần tăng nguồn thu nhập cho quốc gia để giải quyết khó khăn về tài chính ban 
đầu. Năm 1875, thuế thu  từ ruộng đất chiếm 80% toàn bộ nguồn tài chính của quốc 
gia, đó là nguồn vốn lớn cho sự phát triển công thương nghiệp và giải quyết các vấn 
đề khác của nhà nước trong thời kì đầu cải cách. Chính sách cải cách ruộng đất là 
một trong những đòn bẩy tích lũy tư bản nguyên thủy của chủ nghĩa tư bản Nhật 
Bản.. 

Trong lĩnh vực công nghiệp, Chính Phủ thực hiện chính sách “ Thực sản 
hưng nghiệp” với quyết tâm xây dựng một nền đại công nghiệp làm nền tảng cho 
toàn bộ nền kinh tế. Nhà nước bỏ tiền đầu tư những xí nghiệp làm nền tảng cho 
toàn bộ nền kinh tế. Trước hết nhà nước đầu tư vào những xí nghiệp lớn sử dụng 
thiết bị và kĩ thuật tiên tiến của phương Tây để làm mẫu hoặc sau đó sẽ chuyển 
nhượng cho tư nhân với giá rất rẻ. Các tập đoàn Mit-xư-bi-si, Mít-xư-i …chính là 
các tập đoàn được nhà nước chuyển nhượng. “Thứ hai, nhà nước đã phát hành công 
trái hoặc lấy danh nghĩa nhà nước lập “Quỹ tài trợ công ty” để hỗ trợ vốn khuyến 
khích tư nhân kinh doanh, tính ra từ 1875 đến 1885 quỹ này đã hỗ trợ đến 1.470 
000 yên” (Lưu Tộ Xương, 2002: 86). Thứ ba, chính phủ còn chú trọng nhập khẩu 
những thiết bị và kĩ thuật tiên tiến nhất của kĩ nghệ phương Tây đưa vào nhằm hiện 
đại hóa nền kinh tế Nhật Bản. Tất nhiên Chính Phủ cũng nhận thức rằng không chỉ 
mua máy móc về mà còn phải biết sử dụng nó. Do đó một mặt Chính Phủ mời các 
chuyên gia kĩ thuật ngoại quốc với mức lương ưu đãi đến Nhật Bản làm việc, tính 
đến năm 1890, Chính Phủ đã mời khoảng 3000 chuyên gia đến làm việc tại Nhật 
Bản. Mặt khác chính Phủ tăng cường gởi học sinh đi du học ở nước ngoài để nhanh 
chóng tạo ra một nguồn lực chất xám tại chỗ đáp ứng yêu cầu của cuộc cải cách, 
tiến tới thay thế đội ngũ các chuyên gia. 
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Trong lĩnh vực Thương Nghiệp, trong hai năm 1868 và 1869, Chính Phủ ra 
lệnh xóa bỏ tất cả các trạm thuế ở biên giới do các phiên đặt ra trước đây, đồng thời 
tuyên bố tự do mậu dịch. Những chính sách này đã góp phần xóa bỏ những rào cản 
mở đường cho nền Thương Nghiệp (cả nội thương và ngoại thương) phát triển 
mạnh mẽ trong quỹ đạo kinh tế hàng hóa. 

Bên cạnh những cải cách trên, Chính Phủ cũng tiến hành một số cải tổ trong 
lĩnh vực tài chính như: mở xưởng đúc tiền, quy định đồng Yên là đồng tiền dùng 
thống nhất trong cả nước, thiết lập một hệ thống ngân hàng theo hình mẫu của Mỹ. 

Đến đầu thế kỉ XX, những cải cách trên lĩnh vực kinh tế còn được đẩy mạnh 
hơn nữa, đặc biệt ngành Công Nghiệp, do Nhật Bản kiếm được một nguồn chiến 
phí dồi dào và một thị trường lớn qua hai cuộc chiến tranh (Chiến tranh Nhật – 
Trung 1894 – 1895 và cuộc Chiến tranh Nhật – Nga năm 1904 – 1905). Hơn nữa, 
Nhà Nước lại có những chính sách thích hợp thu hút đầu tư liên doanh của các 
nước có nền kinh tế phát triển mạnh như Mỹ, Đức. Công nghiệp nặng phát triển 
mạnh trở thành mũi nhọn của nền kinh tế nhất là luyện kim. Trước chiến tranh thế 
giới lần thứ nhất, tổng sản lượng Công Nghiệp Nặng tăng từ 780 triệu Yên năm 
1909 lên 1372 triệu Yên năm 1914, tốc độ tăng trưởng kinh tế Nhật Bản hơn hẳn 
các nước Anh, Nga, Pháp. Với sự phát triển kinh tế như vậy, Nhật Bản đã trở thành 
cường quốc tư bản ở khu vực và đang chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 

Về xã hội 
Những biến đổi về kinh tế đã kéo theo những biến đổi sâu sắc về cơ cấu giai 

cấp và xã hội. Do đó nhà nước phải có một số chính sách để điều chỉnh. Chính Phủ 
ban bố chính sách xóa bỏ chế độ đẳng cấp phong kiến, bây giờ chỉ còn những giai 
tầng: 

Hoa tộc là những quan lại cao cấp song không thuộc dòng dõi Hoàng Tộc, 
có địa vị chỉ kém hơn Hoàng Tộc. 

Sĩ Tộc là những quan lại cấp thấp trong triều và tầng lớp võ sĩ trước đây. 

Bình Dân gồm: nông dân, thương gia, thợ thủ công, tăng lữ, bình dân. Bây 
giờ được tự do hành nghề, tự do thay đổi chỗ ở, nên họ có thể đi vào thành phố 
kiếm việc làm, điều này lại có lợi cho các xí nghiệp đang đói nhân công.  

Giữa những giai tầng này được phép gả cưới lẫn nhau. Đẳng cấp võ sĩ và 
những đặc quyền của đẳng cấp này cũng bị xóa bỏ, họ có thể được cấp một khoản 
lương để về quê làm ăn hoặc bỏ vào kinh doanh, những người trẻ tuổi có thể gia 
nhập quân đội, tuy nhiên tư tưởng Võ sĩ đạo thì vẫn được chính quyền mới phát huy 
trong quân đội do đó nó vẫn tiếp tục có ảnh hưởng lâu dài trong xã hội Nhật Bản. 

  Về giáo dục 
Ngay từ đầu, Chính Phủ Minh Trị đã nhận thức rất rõ rằng muốn học tập và 

tiếp thu một cách thực sự nền khoa học của phương Tây, thì cần phải bắt đầu từ 
giáo dục. Do đó giáo dục được xác định là quốc sách hàng đầu là chìa khóa để Cận 
Đại hóa Nhật Bản. Sau khi đã cử những đại biểu sang các nước Âu Mỹ để tham 
quan mô hình giáo dục của các nước, năm 1872 Chính Phủ ban bố sắc lệnh thành 
lập Bộ Giáo Dục và ban hành Học chế. Học chế bao gồm 213 điều xác định rõ mục 
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tiêu, nội dung, phương châm, quy mô của nền Giáo Dục mới là phải đảm bảo “ 
Không có người nào thất học, không nhà nào không có người học, không phân biệt 
giàu nghèo, nam nữ, giai tầng xã hội vv…”(Lưu Tộ Xương, 2002: 90). Để đảm bảo 
cho việc thực thi mục tiêu Giáo Dục, Chính Phủ còn ban hành lệnh cưỡng bức giáo 
dục, theo đó trẻ em bất luận trai hay gái đến tuổi đi học phải đến trường, học ít nhất 
3 năm, do đó vào năm 1875, có 54% phái nam và 19% phái nữ học xong cấp tiểu 
học. Phương châm của nền Giáo Dục mới cũng được xác định là “ Học đi đôi với 
hành, nền học thuật không tách rời với đời sống, học dựa trên tinh thần khoa học 
độc lập có phê phán”, đặc biệt là trên nguyên tắc “Khoa học phương Tây, đạo đức 
Nhật Bản”, chính nhờ việc xác định đúng đắn phương châm giáo dục, cho nên Nhật 
Bản du nhập, học hỏi khoa học kĩ thuật phương Tây để cận đại hóa rất mạnh mẽ, 
nhưng không hề bị phương Tây hóa. Mô phỏng theo những mô hình giáo dục tiên 
tiến hiện đại của các nước Âu Mỹ (chủ yếu là của Pháp), Nhật Bản đã xây dựng 
một mô hình các kiểu trường học thời Cận Đại gồm các trường Tiểu học, Trung 
học, Đại học. Hệ thống nền Giáo Dục của Nhật Bản trên cơ sở tham khảo mô hình 
của Nền Giáo Dục Pháp được chia làm 8 Khu Đại Học trong cả nước, mỗi Khu Đại 
Học có 32 Khu Trung Học, mỗi Khu trung Học có 10 Khu Tiểu Học, ngoài ra còn 
có Hệ thống Trường Chùa hoặc các Trường tư. Để nhanh chóng cận đại hóa Nền 
Giáo Dục, một mặt Chính Phủ cho mời các chuyên gia giáo dục ngoại quốc sang 
dạy, tính ra trong suốt thời kì cải cách có khoảng 170 người chủ yếu là người Anh, 
Đức, Ý, Pháp. Mặt khác Chính Phủ tăng cường gởi học sinh đi du học ở nước ngoài 
không phân biệt thành phần xuất thân. Năm 1873 có 372 học sinh du học ở Mỹ và 
Anh. Mở các trường ngoại ngữ cũng là một chính sách tạo điều kiện cho người 
Nhật Bản có điều kiện chủ động tiếp thu văn minh phương Tây rất có hiệu quả, tính 
ra vào năm 1875 có 91 trường dạy tiếng nước ngoài thu hút 13 000 sinh viên theo 
học. (Vĩnh Sính, 1991: 124 – 125) 

Những thành quả của giáo dục là hết sức to lớn, không chỉ đem tri thức văn 
hóa phổ cập đến toàn dân nhằm nâng cao dân trí, mà còn tạo ra một đội ngũ lao 
động có chất xám phục vụ cho công cuộc cải cách trong thời kì cận đại do đó còn 
có ảnh hưởng sâu sắc lâu dài đến sự phát triển của Nhật Bản ngày nay. 

Về Quân sự. 

Nước giàu binh mạnh là mục tiêu cuối cùng của quá trình cải cách, muốn 
vậy thì trước hết phải tăng cường sức mạnh quân đội và khả năng quốc phòng của 
đất nước. Năm 1870 Chính Phủ ban hành sắc lệnh Cải tổ Quân đội theo hình mẫu 
của các nước phương Tây gồm có hai lực lượng Lục quân và Hải quân. Lục quân 
theo mô hình Phổ, Hải quân theo mô hình Anh. Năm 1873 chính phủ áp dụng Luật 
Trưng binh, theo đó thanh niên đến 20 tuổi bất kể Bình dân hay Võ sĩ đều phải thực 
hiện nghĩa vụ quân sự ba năm tại ngũ và bốn năm dự bị. Các sĩ quan quân đội đều 
xuất thân từ các Phiên quốc Tây nam. Thực hiện Chế độ Trưng binh có nghĩa là xóa 
bỏ quân đội võ sĩ theo kiểu phong kiến cũ, để thành lập quân đội của giai cấp tư 
sản, tước đoạt quyền đặc quyền lũng đoạn quân sự của các võ sĩ và trưng binh từ 
trong dân chúng. Tuy nhiên để giảm thiểu sự phản kháng từ phía các võ sĩ, Chính 
Phủ lại sử dụng những người thuộc tầng lớp các võ sĩ đảm nhiệm các chức vụ sĩ 
quan cao cấp trong quân đội. Nhờ thực hiện chính sách cải tổ trong quân đội mà 
đến năm 1890 Lục quân có khoảng 53 000 người, quân trù bị có khoảng 256 000 
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người, Hải quân có 25 chiến hạm và 10 thiết giáp hạm. Năm 1874, Chính Phủ ban 
bố sắc lệnh thành lập lực lượng “Cảnh sát Quốc sự” thống nhất từ trung ương tới 
địa phương do Bộ Nội Vụ quản lí, tất cả cảnh sát đều xuất thân từ tầng lớp võ sĩ. 
Năm 1878, chính phủ ban bố “Điều lệnh quân nhân”, trên cơ sở kế thừa luật Bu-si-
đô, theo đó binh lính phải trung thành tuyệt đối với Thiên Hoàng, dũng cảm không 
sợ chết, khi cần thiết phải dám tuốt gươm “ mổ bụng”, binh lính phải xem sĩ quan 
như cha của mình.  

Có thể nói, Chế độ quân sự và cảnh sát kiểu mới của Nhật Bản là sự hổn 
hợp giữa tàn dư phong kiến và tư sản. Quân đội mới đã nhanh chóng trưởng thành 
và chẳng bao lâu đã giành được thắng lợi qua hai cuộc thử sức trong Chiến Tranh 
Nhật – Trung (1894 – 1895) và trong Chiến Tranh Nhật – Nga (1904 – 1905) 

Ngoài những chính sách cải cách cơ bản trên, trong suốt thời kì trị vì, Thiên 
Hoàng Minh Trị còn tiến hành những cải cách về văn hóa, tư tưởng vv…tạo nên 
những biến chuyển sâu rộng trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội Nhật Bản. 

Tóm lại: Minh Trị Duy Tân là một cuộc cách mạng bởi vì nó đã biến đổi 
Nhật Bản từ một nước phong kiến có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành một 
nước tư bản có nền công nghiệp hiện đại, có lực lượng quân sự hùng mạnh, văn hóa 
giáo dục tiên tiến vv… nhờ đó Nhật Bản đã rút ngắn được khoảng cách phát triển 
với các quốc gia Âu – Mỹ trong một thời gian kỉ lục. 

2. 3. Cải cách ở Xiêm (1851 – 1910) 

2. 3. 1 Các vua Rama IV, Rama V và sự chuẩn bị cho cuộc cải 
cách 
Rama IV (Mông- cút) là người có xu hướng thân phương Tây, ông tiếp xúc 

với nhiều giáo sĩ nước ngoài, học tiếng Anh và tiếng La tinh, nghiên cứu nhiều sách 
của các tác giả Âu – Mỹ. Ông nhận thức rằng chính sách đóng cửa hạn chế  người 
phương Tây đến buôn bán không phải là biện pháp phòng thủ có hiệu quả. Trái lại 
ông chủ trương mở cửa giao lưu với thế giới và chủ trương học tập phương Tây để 
canh tân đất nước. Nhận thức thức thời đó của ông thể hiện rất rõ trong bức thư gởi 
cho con trai “Trung Quốc, một nước lớn bên cạnh chúng ta buộc phải mở cửa thì 
một nước nhỏ như chúng ta liệu có thể làm được gì. Nếu như không thể chống lại 
được thì cách tốt nhất là mở cửa để học tập họ” (D.A. Hall, 1997: 962). Những năm 
tháng tu luyện nơi cửa Phật cùng với những học vấn phương Tây đã giúp nhà vua 
có được cái nhìn hơn hẳn những người đương thời đưa ông tới quyết định sáng suốt 
để hóa giải nguy cơ mất độc lập của Xiêm khi đó thông qua việc kí một loạt những 
hiệp ước với các nước phương Tây trong thập niên 50 của thế kỉ XIX. Nhờ tài 
ngoại giao khéo léo của ông, nên mặc dù Xiêm phải kí một loạt các hiệp ước với 
phương Tây nhưng đã thoát khỏi hiểm họa trở thành thuộc địa của chủ nghĩa thực 
dân. Những ý tưởng táo bạo đó của ông được Rama V ( Chu-la-lông-con) kế tục 
một cách xuất sắc thông qua một cuộc cải cách toàn diện và triệt để. Vua  Rama V 
khi mới lên ngôi đã bắt tay vào việc chuẩn bị tích cực cho cuộc cải cách. Chính 
Ông đã đi rất nhiều nước ở Châu Âu để học hỏi, sau khi về nước Ông lập ra tổ chức 
“Nước Xiêm trẻ” gồm những người có tư tưởng cấp tiến. Họ là những Hoàng Thân 
du học ở nước ngoài trở về, hoặc những người có điều kiện hấp thụ văn minh 
phương Tây, nhận thức được sự cần thiết phải mở cửa để cải cách. Nhà vua bắt đầu 
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cho xuất bản tờ báo “ Tin Tức Hoàng Gia” để đăng tải những tư tưởng mới tuyên 
truyền cho cuộc cải cách và tập hợp lực lượng. Nhà vua đã nhận thức rõ ràng rằng: 
“ Nước Xiêm muốn duy trì được nền độc lập của mình thì dù muốn hay không cũng 
phải chấn chỉnh đất nước theo một quan niệm đang chiếm ưu thế ở châu Âu hay ít 
nhất cũng phải tỏ ra là đang làm như thế” (Pra-Chom-Cho-chai, 1965: 52). Với 
quyết tâm cải cách mạnh mẽ để đưa Xiêm hòa nhập vào xu thế của thời đại, Nhà 
Vua khẳng định rằng: “ Tôi mong muốn mang tới những lợi ích cho nhân dân dù 
phải hủy bỏ những tập tục đã thiết lập một cách vững chắc, nhưng không thể là 
trong một ngày hay một đêm”. (Pra-Chom- Cho- chai, 1965: 52). Năm 1873, Nhà 
Vua đăng quang chính thức tuyên bố cải cách toàn diện đất nước, đưa Xiêm bước 
vào thời kì Cận Đại hóa. 

2. 3.2.  Cải cách ở Xiêm (1851 – 1910) 

 Về Hành chính, Chính trị 
Vua Rama IV bắt đầu cuộc cải cách hành chính bằng việc mời 80 chuyên 

gia, cố vấn Anh, Mỹ, Pháp, Bỉ, Đức, Nga vv…tham gia vào bộ máy chính quyền, 
trước hết nhằm mục đích tạo ra sự thay đổi về nhận thức trong các quan chức Xiêm 
từ đó giúp họ thấy rõ sự lạc hậu để dễ dàng chấp nhận sự đổi mới. Hơn nữa qua 
việc chia sẻ một ít quyền lợi cho người nước ngoài để nhằm tranh thủ sự giúp đỡ 
của họ vào việc cải cách, bởi vì khi đã có những lợi ích nhất định ở Xiêm thì công 
cuộc cải cách sẽ rất có lợi cho họ. 

Bắt đầu từ năm 1875, bộ máy chính quyền đã được cải tổ lại nhưng đến năm 
1892, cuộc cải cách mới thực sự diễn ra với mức độ mạnh mẽ. Sau khi cử nhiều 
đoàn chuyên gia sang các nước Đức và Nhật Bản. Theo đó vua Xiêm vẫn là người 
có quyền hành tối cao trong toàn quốc, bên cạnh vua có một Hội Đồng Nhà Nước 
đóng vai trò cơ quan tư vấn, soạn thảo luật pháp, có một Hội Đồng Chính Phủ gồm 
12 bộ trưởng. Tham gia vào chính quyền đều là những người thuộc dòng dõi quý 
tộc, nhiều người trong số đó đã từng được du học ở Châu Âu. Bản Hiến pháp của 
Xiêm được xây dựng trên cơ sở tham khảo các bản hiến pháp tư sản tiên tiến Châu 
Âu ban bố vào năm 1908 đã khẳng định điều đó. 

Về hành chính, từ đây cả nước Xiêm được chia ra 18 Khu, dưới Khu là các 
tỉnh, huyện, xã. Những người đứng đầu các tỉnh, huyện do nhà nước bổ nhiệm, còn 
ở xã do bầu cử. Ngoài ra tại các vùng ngoại và vùng phụ thuộc do nhà nước cử các 
cố vấn đến để kiểm soát, trong trường hợp chống đối thì Nhà Vua sẳn sàng tước 
quyền và thay vào đó là những người do Chính Quyền cử tới. Cải cách hành chính 
còn kéo theo những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực Tòa án, Tư pháp vv…tất cả 
đều rập theo khuôn mẫu của Châu Âu. 

Tóm lại, sau cải cách Nhà Nước Xiêm là Nhà Nước Quân Chủ Lập Hiến, 
nhưng thực chất là nhà nước quân chủ chuyên chế khoác áo nghị viện, mọi quyền 
hành vẫn tập trung trong tay nhà vua, những quyền lợi to lớn của tầng lớp quý tộc 
dòng dõi vẫn tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên những yếu tố tư sản sẽ dần đưa nền 
chính trị Xiêm tiến tới một thể chế chính trị tư sản hoàn chỉnh.  

Về Kinh Tế, Xã Hội 

Về Kinh Tế 
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Ngay sau khi lên cầm quyền không lâu, vào năm 1852, nhà vua Mông- cút 
đã ban bố hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo và đường, nhờ vậy từ nay người nông 
dân có thể tự do sản xuất và mua bán lúa gạo, đường. Chính sách này không những 
có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp lúa gạo hàng hóa mà còn 
góp phần làm tăng ngân sách cho nhà nước. Trong nông nghiệp, việc ban hành sắc 
lệnh cho phép các Hoàng Thân được đào kênh và khai thác đất đai ven các con 
kênh đó đã tạo ra một tầng lớp chủ đất mới, hơn nữa trên mảnh đất này giờ đây 
không còn tồn tại quan hệ chủ đất và nông dân lĩnh canh nữa. Trên đất mới, chủ đất 
bắt đầu canh tác theo lối mới – trồng lúa gạo xuất khẩu và sử dụng lao động làm 
thuê trả bằng tiền, nhờ đó mà nền nông nghiệp bị cuốn hút ngày càng mạnh mẽ vào 
quỹ đạo sản xuất hàng hóa. Năm 1905, chính phủ ban hành một sắc lệnh hết sức 
quan trọng góp phần cải cách căn bản nông nghiệp Xiêm đó là sắc lệnh về việc thừa 
nhận quyền tự do mua bán, ban tặng, cầm cố đất đai, quyền sở hữu đất đai trên 
những mảnh đất tự khai phá nếu chủ đất canh tác liên tục trong ba năm. Đó cũng 
chính là những bước đầu tiên trong việc chuyển ruộng đất từ sở hữu phong kiến 
sang sở hữu tư sản, là nhân tố căn bản quyết định sự phát triển của nền nông nghiệp 
tư bản chủ nghĩa. 

Nếu như Nông Nghiệp sớm tìm được chỗ đứng trong thị trường kinh tế tư 
bản chủ nghĩa, thì Công - Thương Nghiệp dù chậm hơn cũng đã bắt đầu đi vào quỹ 
đạo mới. Để tạo cú hích ban đầu cho sự phát triển Công nghiệp, Nhà Nước chủ 
trương nhượng bộ tư bản bên ngoài rất nhiều, chủ yếu là Anh, Pháp trong đó đặc 
biệt là Anh, nước có nhiều quyền lợi kinh tế ở Xiêm nhất. Trong thực tế, Anh nắm 
độc quyền khai thác gỗ tếch, thiếc, đóng tàu và xây dựng đường sắt ở Xiêm, vốn 
đầu tư của Anh thường chiếm khoảng 70% đến 75% tổng số vốn đầu tư của nước 
ngoài ở Xiêm. Sự xâm nhập mạnh mẽ của tư bản nước ngoài cũng dẫn đến một hệ 
quả tích cực là làm cho nền Công Nghiệp non trẻ của Xiêm được kích thích phát 
triển, do đó ta thấy bên cạnh những nhà máy của nước ngoài còn có cả những nhà 
máy của người Xiêm (chủ yếu là do người Hoa đảm nhiệm). Đó là các nhà máy xay 
xát gạo, chế biến gỗ, làm đường ở Băng- cốc. Trong thời kì này, nhà nước cũng có 
một chính sách hết sức tích cực nữa đó là việc đầu tư xây dựng các tuyến đường 
sắt: Băng -cốc – Chiềng-mai, Băng-cốc – Pác-nam, Băng-cốc – Cò-rạt vv…nhờ đó 
mà hoạt động thương nghiệp cũng được kích thích phát triển mạnh mẽ.  

Khi nền kinh tế đã chuyển dịch mạnh mẽ trong quỹ đạo tư bản thì hoạt động 
tài chính cũng không thể bó buộc theo lối cũ được, do đó việc cải tổ Nền Tài Chính 
theo kiểu phương Tây như là một sự tất yếu. Từ năm 1902 đến 1908 Chính Phủ ban 
bố một loạt các sắc lệnh về cải cách Tài Chính. Trước hết là việc cải cách chế độ 
thu thuế, theo đó từ nay nhân viên nhà nước sẽ trực tiếp đi thu thuế để tránh thất thu 
thuế. Từ nay Nhà Nước quy định đồng tiền Bath bằng giấy, được đảm bảo bằng 
vàng. Đồng thời Nhà Nước cũng cho phép tư nhân ( kể cả người ngoại quốc) mở 
các ngân hàng, do đó trước thế chiến thứ nhất, một số ngân hàng đã bắt đầu xuất 
hiện ở Băng-cốc. 

Tóm lại, những cải cách trên lĩnh vực kinh tế chính là đang từng bước đưa 
nền kinh tế Xiêm đi vào quỹ đạo tư bản chủ nghĩa, đó cũng là bước đi đầu tiên của 
quá trình xây dựng một Nền Kinh tế Công - Thương nghiệp Tư bản Chủ nghĩa ở 
Xiêm. 
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Về Xã Hội.  

Đến giữa thế kỉ XIX, Xiêm có khoảng 1/3 – ¼ dân số là nô lệ, tuy tính chất 
nô lệ ở Xiêm là nô lệ gia trưởng, nhưng sự tồn tại của nó là một ám ảnh lớn về xã 
hội khi Xiêm đang hướng tới một xã hội văn minh. Hơn nữa nó còn là một cản trở 
lớn đối với sự phát triển của nền kinh tế đang cần những lao động tự do. Nhận thức 
rõ điều đó, Chính Phủ đã ban hành các sắc lệnh giải phóng hoàn toàn các nô lệ ở 
Xiêm. Sắc lệnh quan trọng nhất là sắc lệnh được ban bố vào năm 1874, theo đó 
những nô lệ dưới mọi hình thức sẽ được giải phóng hoàn toàn. Cũng theo sắc lệnh 
này, những nô lệ trẻ em sinh ra từ sau ngày 1 – 10 – 1868 khi đến 20 tuổi sẽ được 
tự do. Sắc lệnh giải phóng nô lệ không những có ý nghĩa sâu sắc về mặt xã hội mà 
còn có ý nghĩa lớn lao về kinh tế, bởi vì nó đã giải phóng một lực lượng lao động 
lớn từ thân phận nô lệ thành người tự do cung cấp cho các công trường, xí nghiệp 
đang cần nhân công. 

Những sắc lệnh giải phóng nông nô tuy muộn màng hơn so với các nước 
Tây Âu hay nước Nga nhưng kết quả của nó cũng rất đáng kể. Năm 1896, nhà nước 
ban bố sắc lệnh cho phép nông nô bỏ một số tiền khoảng 6 Bath để chuộc nghĩa vụ 
lao dịch trong một năm. Mặt khác khi một bộ phận lớn quý tộc phong kiến chuyển 
sang lối làm ăn mới thì tự nhiên quan hệ giữa địa chủ với nông nô theo kiểu phát 
canh thu tô cũng lỏng lẻo dần và tự nó sẽ dẫn đến việc thủ tiêu chế độ nông nô. 

Về Quân Sự. 
Vua Rama V mở đầu công cuộc cải tổ quân đội bằng việc mời một loạt các 

chuyên gia quân sự của Anh, Nga, Nhật đến để giúp Xiêm tổ chức lại quân đôi theo 
mô hình phương Tây. Đồng thời nhà vua còn gởi các Hoàng tử sang các nước có 
lực lượng quân sự mạnh để học tập. Năm 1887, Bộ Quốc Phòng được thành lập và 
từ đây bắt đầu cải tổ mạnh mẽ quân đội theo hình mẫu phương Tây: Hải quân theo 
mô hình của Anh, Lục quân theo mô hình của Nga, Nhật. Nhà Nước cũng thực hiện 
chế độ quân dịch mới, theo đó nam thanh niên khi đến 20 tuổi phải gia nhập quân 
đội với 2 năm dự bị và 2 năm tại ngũ. Nhà Nước cũng bắt đầu thành lập các trường 
đào tạo sĩ quan và tăng cường trang bị hiện đại cho quân đội. Quân đội được cải tổ, 
số lượng tăng lên không ngừng, khi cần thiết, Nhà Nước có thể huy động được một 
lực lượng đáng kể khoảng 12 000 quân để phục vụ cho yêu cầu quốc phòng. Vào 
đầu thế kỉ XX, trong quân đội Xiêm không còn có người phương Tây nào nữa, bởi 
vì các vua Xiêm cho rằng khi cuộc cải cách đã đi vào chiều sâu thì sự có mặt của 
người nước ngoài sẽ không có lợi cho an ninh của Xiêm. Quân đội Xiêm từng bước 
tiến lên chính quy hiện đại và trong chiến tranh thế giới thứ nhất đã tham chiến 
cùng phe Hiệp ước. 

Về Giáo Dục, Tôn Giáo 
Nét nổi bật nhất trong cải cách về Giáo Dục là bên cạnh tổ chức mô hình 

dạy học theo hình mẫu của nền giáo dục tiên tiến Pháp, có trường dành cho nam 
sinh, nữ sinh, trường đạo tạo nhân viên hành chính, đào tạo sĩ quan quân đội, hình 
thức trường chùa vẫn tiếp tục được duy trì. Đặc biệt nhiều ngôi chùa ở Băng- cốc 
không những trở thành những học viện nghiên cứu Phật giáo mà còn là những 
trường học nổi tiếng cho đến tận ngày nay như viện Phật học Mông- cút, Viện Phật 
học Chulalongcon. Nền giáo dục Xiêm trong thời kì này vẫn còn trong tình trạng 
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lạc hậu, trường đại học hầu như chưa có, đội ngũ giáo viên còn thiếu, thực tế các 
trường vẫn chủ yếu dành cho con em quý tộc. Tuy nhiên những bước đi ban đầu 
trong lĩnh vực giáo dục đã đào tạo ra một thế hệ mới vừa hấp thu học vấn phương 
Đông sâu sắc vừa chịu ảnh hưởng nền học vấn phương Tây hiện đại, góp phần làm 
thay đổi diện mạo nền giáo dục truyền thống của Xiêm và định hình nền giáo dục 
trong tương lai của Xiêm. 

Trong lĩnh vực Tôn Giáo, Nhà Nước đã ban bố nhiều chính sách nhằm 
khẳng định vị trí quốc giáo của đạo Phật như: chấn chỉnh đội ngũ tăng sư, tổ chức 
kết tập kinh điển, xây dựng nhiều chùa chiền ở Băng -cốc, lập Hội Đồng Sư Tăng 
cao tuổi cố vấn cho nhà vua về các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Đồng thời nhà 
vua cũng có những chính sách uyển chuyển với các tôn giáo khác, vì vậy không hề 
dẫn đến việc cấm đạo hay sát đạo như một số nước khác trong khu vực.  

Những chính sách tôn giáo thích hợp trong thời kì cải cách tiếp tục đưa Phật 
giáo trở thành ngọn cờ tư tưởng cố kết nhân dân Xiêm, giúp các vua Xiêm trị nước 
an dân có hiệu quả, đưa Xiêm hội nhập với thế giới văn minh mà vẫn giữ được bản 
sắc của một quốc gia có Nền Văn Hoá Chùa Tháp đặc sắc. 

Tóm lại, cuộc cải cách do các vua Rama IV và Rama V tiến hành đã tạo cho 
nước Xiêm một bộ mặt mới theo mô hình phương Tây, mở đầu quá trình định dạng 
mô hình Chủ nghĩa Tư bản ở Xiêm, quá trình đó về cơ bản được hoàn tất vào thập 
niên 60 của thế kỉ XX. 

2.4. Phong trào cải cách ở Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 

2.4.1. Cuộc vận động cải cách nửa sau thế kỉ XIX. 
Các đại biểu tham gia Trào Lưu Cải Cách Duy Tân đất nước nửa sau thế kỉ 

XIX ở Việt Nam khá nhiều và thành phần tương đối đa dạng, liên tục xuất hiện kể 
từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược đến lúc toàn bộ đất nước rơi vào tay giặc. 
Họ ở khắp các miền đất nước, kể cả ở ngay Kinh Đô Huế, họ có thể là những người 
theo đạo Thiên Chúa Giáo, hoặc theo các tín ngưỡng khác, có thể là những người 
có học vấn cao, là quan lại hoặc chỉ là những người dân có học bình thường vv… 
đó là những nhà tư tưởng canh tân tiêu biểu: Nguyễn trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, 
Bùi Viện, Phạm Phú Thứ, Đặng Huy Trứ, vv…với những đề nghị cải cách toàn 
diện bao hàm đủ mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, quân sự, quốc phòng, pháp luật 
đến văn hoá, giáo dục, khoa học kĩ thuật, thiên văn địa lí, xã hội vv… những đề 
nghị canh tân sôi nổi đó đã làm triều đình Huế xao động. Nổi bật lên trong hàng 
ngũ các nhà Duy Tân là nhà tư tưởng cải cách tiêu biểu Nguyễn trường Tộ. Ông 
sinh năm 1830 mất năm 1871 là người bên ngoài, không làm việc trong triều. Ông 
là một trí thức công giáo, một nhà Nho Học và Tân Học, có kiến thức uyên bác và 
tư tưởng tiến bộ. Trong vòng hơn tám năm (từ 3/1863 - 11/1871) Ông đưa ra một 
chương trình cải cách toàn diện và đầy tâm huyết,  khiến người đời rất đỗi khâm 
phục và kinh ngạc. Ông liên tục gởi lên triều đình Huế 58 bản điều trần đề cập đến 
hàng loạt vấn đề  cấp thiết, nhằm canh tân cải cách nền kinh tế  -  xã  hội để dân tộc 
Việt Nam có thể vươn lên bằng người không có ai dám khinh rẻ. Đồng thời đối phó 
với nguy cơ mất nước. 

Về Kinh Tế 
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Nguyễn Trường Tộ đề ra chiến lược làm cho nước giàu, dân mạnh bằng 
cách phát triển toàn diện Nông - Công - Thương theo lối làm ăn biết áp dụng kĩ 
thuật phương Tây. Từ việc chấn hưng nông nghiệp đến mở mang công nghệ khai 
mỏ, thi hành khai hoang, mở thêm những ngành công nghệ mới, cả việc mở cửa 
tăng cường buôn bán, trao đổi kĩ thuật với nước ngoài. 

Đề cập tới nông nghiệp, ông coi đó là nền tảng của nền kinh tế đất nước. 
Khoa học công nghệ phải quan tâm về kĩ thuật canh tác, đội ngũ quản lí nông 
nghiệp và phải nắm được những kiến thức cơ bản về nông nghiệp như: Thiên văn 
học nông nghiệp - Địa lí học nông nghiệp - Thực vật học - Địa văn khí tượng học - 
Tổ chức nông nghiệp trong nước. Ông nói đến vai trò của “Nông Quan”, tức là 
những người có trình độ quản lí và năng lực tổ chức sản xuất nông nghiệp. Nông 
Quan phải được đào tạo theo phương châm vừa học vừa làm và chọn những người 
có trình độ Cử Nhân, Tú Tài bổ dụng họ làm nông quan trong một huyện (điều trần 
28/8/1886). Đặc biệt ông còn quan tâm đề cập đến vấn đề thuỷ lợi phục vụ nông 
nghiệp, trước hết là việc đào kênh. 

Về Nông Chính, Môi Trường 
Ông đưa ra những ý kiến xác đáng như khai thác hợp lí các tài nguyên thiên 

nhiên và cần phải bảo vệ thiên nhiên (điều trần 4/10/1871). Trước đó ông còn đề ra 
kế hoạch vay tiền nhà buôn ở Hương cảng (Trung Quốc), phục vụ yêu cầu giao 
thương và tăng cường quốc phòng. 

Về Quân Sự 
Ông khuyến nghị với triều đình bổ sung hàng quan lại có thực tài, nhất là 

quan võ phải biết chữ và có tri thức để đọc được binh thư. Điều hàng đầu là “cải tu 
võ bị”, bây giờ không gấp rút sửa đổi theo mới, để cho võ bị càng suy, nhân tâm 
càng yếu, lấy gì chống giặc bảo vệ nhân dân. 

Về Ngoại Giao 
Nguyễn Trường Tộ đã khuyến nghị triều đình phải có chính sách ngoại giao 

khéo léo để kiềm chế Pháp, điều đình với Pháp để lấy lại 6 tỉnh để giữ được những 
vùng đất còn lại; mặt khác âm thầm giao thiệp dùng thuật liên hoành với các nước 
khác để cô lập Pháp và dùng các nước để chống Pháp. Đặc biệt trong “Tế cấp bát 
điều” (Tám điều cần làm gấp) được Nguyễn Trường Tộ nêu ra sau Hiệp ước Nhâm 
Tuất (1862), trên mấy chục nghìn chữ mang nội dung cụ thể, dưới những đề mục cụ 
thể: 

Gấp  rút sửa đổi việc võ bị. 

Hợp tỉnh, huyện để giảm bớt  số quan lại và khoá sinh 

Gây tài chính bằng cách đánh thuế xa xỉ 

Sửa đổi học thuật, chú trọng thực dụng. 

Điều chỉnh thuế ruộng đất. 

Sửa sang lại cương giới. 

Nắm rõ dân số. 
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Lập Viện Dục Anh và Trại Tế bần. 

Với kiến thức uyên bác, tư duy khoa học sâu rộng, Nguyễn Trường Tộ đã 
phân tích thấu đáo với những đề xuất cụ thể và thống nhất quan điểm cơ bản về mối 
quan hệ giữa vấn đề canh tân đất nước. Ông nêu rõ quan điểm của mình: ‘Muốn giữ 
cái chưa mất thì phải gấp rút giao thiệp rộng, muốn thu hồi 6 tỉnh thì phải gấp rút 
thừa cơ mà canh tân, chính là căn bản để thu hồi và gìn giữ. Nếu không canh tân để 
tiến bộ thì dù có tạm thời thu hồi được, vá hôm nay ngày mai lại rách, rốt cuộc 
cũng không có chuyện gì xảy ra. Nếu nhất luật canh tân để tiến bộ, thì việc giữ gìn 
không khó mà việc mưu thu hồi không chóng thì chầy cũng có thể hi vọng được” 

Tư tưởng cải cách của Nguyễn Trường Tộ được giáo sư Trần Văn Giàu 
khẳng định: “Những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ rõ ràng là xuất phát từ tư 
tưởng yêu nước, từ nhu cầu cứu quốc cấp bách, từ thực tế Việt Nam. Trong đó có 
nhiều điều hay, thiết thực. Làm được và nếu làm thì rất có lợi”. (Hải ngọc Thái 
Hoà, 2005: 60 – 64)  

Trước những đề nghị canh tân, triều đình Huế không hoàn toàn quay lưng 
lại, thực tế vua Tự Đức cùng với triều thần cũng đã đọc kĩ và bàn luận về các đề án 
cải cách, và cũng đã thực thi một số chính sách cải cách trên một số lĩnh vực cụ thể: 

Về Khai mỏ: từ năm 1864, Triều Đình cho đẩy mạnh khai thác các mỏ sắt ở 
Thừa Thiên, Thái Nguyên, mỏ than ở Quảng Yên, Quảng Nam, mỏ bạc ở Cao 
Bằng. 

Về Thuỷ Lợi, từ năm 1858, Triều Đình cho đào các con sông và đắp đê ở 
Hà Tỉnh, Bắc Ninh, Nam Định, Hưng Yên. 

Về Ngoại Thương, Triều Đình lập Ti bình chuẩn để trông coi việc buôn bán, 
cho phép người trong nước tự do đi mua bán với bên ngoài, mở một số chợ mới dọc 
theo sông Cấm để thuận tiện cho việc buôn bán, miễn thuế nhập cảng để thu hút 
thương nhân phương Tây vào buôn bán. 

Về Quân Sự, Triều Đình cho mở Cục Công Xảo để nấu đồng, đúc các loại 
súng mới, bỏ tiền mua sắm thêm vài loại vú khí, tàu thuỷ mới, hoặc thêm một vài 
chính sách ban thưởng kịp thời cho binh lính nhằm động viên tinh thần binh sĩ. 

Về Giáo Dục, từ tháng 11 năm 1878, Triều Đình chính thức quy định việc 
học tiếng Pháp và các ngôn ngữ nước ngoài và mở một trường dạy tiếng Pháp ở Hải 
Dương. Triều Đình cũng bắt đầu chú trọng đến việc phổ biến các tri thức khoa học 
phương Tây, và xét chọn các con em quan viên cho sang phương Tây học tập. (Đỗ 
Thanh Bình, 1999: 95). Những công việc có tính chất canh tân đổi mới nói trên 
không thể nói là quá ít ỏi và hẳn cũng tốn kém về vật chất, tuy nhiên có thể dễ nhận 
thấy là không hề có những chương trình cải cách trên quy mô lớn, mà chủ yếu là 
những việc làm mang tính chất vụn vặt, bổ cứu vụng về để đối phó với thời cuộc 
nên không triệt để. Sự thất bại của những chính sách cải cách của Triều Đình Huế 
là do thiếu hẳn cơ sở vật chất xã hội cần thiết, đặc biệt là thiếu hẳn một nguồn tài 
chính để trang trải cho các chương trình cải cách. Một nền học thuật cũ với bức 
màn Nho giáo làm giảm thiểu tính năng động của phần lớn vua quan nhà Nguyễn 
cũng là nguyên nhân dẫn đến sự bảo thủ cứng nhắc không chấp nhận đổi mới của 
phần đông quan lại xung quanh nhà vua. Về khách quan, sự ràng buộc và kiểm soát 
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chặt chẽ của thực dân Pháp cũng là một nguyên nhân quan trọng khác. Triều đình 
Huế tiếp nhận và thực hiện trào lưu cải cách đất nước trong hoàn cảnh miền Nam bị 
chiếm đóng dần, rồi thực dân Pháp lại mở rộng xâm lược ra cả nước. Các hiệp ước 
đã trói buộc Nhà Nguyễn trong quan hệ một chiều với Pháp khiến cho nhiều việc 
triển khai cải cách không thành do bị người Pháp cản trở. 

2.4.2. Phong trào cải cách đầu thế kỉ XX 
Trong bối cảnh mới của đất nước và do sự tác động của tình hình thế giới 

cũng như ở khu vực, các sĩ phu yêu nước tiến bộ Việt Nam đầu thế kỉ XX đã thấy 
rõ không thể chống Pháp theo lối cũ, mà phải theo một con đường mới, đó là con 
đường Dân Chủ Tư Sản. Tiêu biểu cho cuộc vận động đấu tranh theo con đường 
mới là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.  

Phan Châu Trinh biệt hiệu là Tây Hồ, Hy Mã, sinh năm 1872 ở làng Tây 
Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trong một gia đình quan võ 
nhỏ. Năm 1901, Ông thi đậu Phó Bảng, năm sau vào học Trường Hậu Bổ rồi ra làm 
quan chức Thừa Biện Bộ Lễ. Phan Châu Trinh là một nhà nho có lòng ưu ái đối với 
quốc dân, định mang tài năng thi thố nơi quan trường để cứu dân, độ thế. Thấy 
quan trường thối nát, năm 1905 Ông xin từ quan. Từ đó Ông chuyên tâm về công 
việc cứu nước. Ông đọc nhiều sách “Tân Thư”, giao du rộng, vào Nam ra Bắc để 
tuyên truyền chí hướng của mình. Suốt đời ông kiên trì chủ trương cải cách dân 
chủ, cho đó là điều kiện để tiến tới giải phóng dân tộc.  

Có thể như bao nhiêu người dân Quảng Nam khác, Phan Châu Trinh đã sớm 
nhận thức rõ sức mình, sức dân tộc, xu thế vận nước, sớm tiếp xúc với công nghệ 
nước ngoài nên đã nhận thức rõ sự hơn hẳn của Chủ nghĩa Tư bản phương Tây qua 
thực tế. Do vậy, Ông luôn quan tâm đến việc cải cách, mở mang công nghệ, tạo ra 
một thực lực để có thể đọ sức với kẻ thù. Nung nấu quyết tâm cải cách, Ông đã 
từng viết rằng: “Một chủng tộc muốn như một chủng tộc văn minh chỉ có tự lập tự 
cường”, và “Không mở mang dân trí, không để dân giàu thì không có con đường 
nào để đạt đến mục đích tự trị” (Nguyễn Văn Hồng, 2001: 579). Từ nhận thức đó, 
Phan Châu Trinh đã đề ra ba nhiệm vụ cấp bách phải làm để cứu nước lúc này là: 

Chấn dân khí: thức tỉnh tinh thần tự lực tự cường, mọi người giác ngộ địa vị 
quyền lợi của mình, tự giải thoát khỏi nọc độc chuyên chế. 

Khai dân trí: bỏ lối học tầm chương trích cú, mở trường dạy chữ Quốc ngữ, 
kiến thức khoa học thực dụng, bài trừ hủ tục xa hoa. 

Hậu dân sinh: phát triển kinh tế, khuyến khích dân làm ăn, lập hội buôn, sản 
xuất hàng nội hoá. 

Sau đó Phan Châu Trinh cùng với Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Lê 
Đình Cẩn, Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế, Trần Chánh Chiếu, vv… và một số sĩ 
phu tâm huyết khác một mặt viết thư lên toàn quyền Đông Dương đề nghị cải cách, 
mặt khác xúc tiến công việc vận động cải cách trong cả nước. 

Phan Châu Trinh tích cực tuyên truyền tư tưởng cải cách của mình, trong 
các buổi diễn thuyết, Ông công kích chủ trương bạo động và cầu viện Nhật Bản của 
hội Duy tân. Ông thường nêu khẩu hiệu “Bất bạo động, bạo động tắc tử; bất vọng 
ngoại, vọng ngoại giả ngu”. (chớ bạo động, bạo động ắt chết; chớ cầu ngoại, cầu 
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ngoại là ngu). Ông đề cao khẩu hiệu “Ỷ Pháp cầu tiến bộ”, (Dựa Pháp để được tiến 
bộ) 

Dưới ảnh hưởng của tư tưởng cải cách của Phan Châu Trinh, phong trào cải 
cách diễn ra sôi nổi ở khắp cả nước trên nhiều lĩnh vực với những hình thức rất 
phong phú. 

Phong trào cải cách tại Nam Kỳ và Trung Kỳ 
Cuộc vận động cải cách sôi nổi nhất là trên lĩnh vực giáo dục, các trường 

học Duy Tân được thành lập ở khắp nơi: trường Diên Phong, trường Phú Lâm 
(Quảng Nam), trường Song Tích (Quảng Ngãi), Thư Xã (Bình Thuận), Dục Thanh 
(Phan Thiết), Hạc thành thư xã (Thanh Hoá), Khuyến du học xã (Nam Kì) vv… các 
trường này đều dạy chữ Quốc Ngữ, các môn Khoa học Tự nhiên, Địa Lí, Lịch Sử 
Việt Nam.  

Tổ chức các buổi diễn thuyết, Cổ động dân quyền, Đổi mới phong tục diễn 
ra rầm rộ nhất là ở Quảng Nam, các sĩ phu ở đây thường xuyên tổ chức các buổi 
diễn thuyết cổ động cho nền Tân Học, bàn luận về các vấn đề văn hóa xã hội, thời 
sự quốc tế, tuyên truyền và xây dựng nếp sống văn minh. Trong các buổi diễn 
thuyết, thói xa hoa, mê tín dị đoan bị đả kích kịch liệt. Các diễn giả khuyên dân 
chăm chỉ làm ăn, sinh hoạt giản dị. Việc cắt tóc ngắn, mặc quần áo ngắn, bỏ áo lam 
bài ngà, dùng hàng nội hóa đã trở thành phong trào. Có nơi như ở làng Bích Trần, 
phủ Điện Bàn, thanh niên đột nhập vào nhà đang cúng lễ, diễn thuyết bài trừ mê tín 
dị đoan rồi bắt ép chủ nhà dẹp lễ, đuổi thầy cúng đi. Ở Hà Tĩnh, ban đêm có người 
lẻn vào chùa đem tượng Phật quẳng xuống ao. Một số thân sĩ có danh vọng hưởng 
ứng phong trào đã mặc Âu phục đến dự lễ Xuân đỉnh ở Văn Chỉ huyện Diên Phước, 
sau đó cuộc vận động các thân sĩ khác nên bỏ lệ xôi thịt dành tiền mở trường học, 
lập thư viện. Phong trào cắt tóc ngắn được hưởng ứng nhiệt liệt nhất, đầu tóc cắt 
ngắn được coi là dấu hiệu của lòng yêu nước, chí tiến thủ. Nhiều người cắt tóc ngắn 
mà bị bọn thống trị làm rầy rà, nhưng họ không sợ mà chỉ càng kiêu hãnh. Phong 
trào mạnh đến nỗi bọn thực dân Pháp gọi chung phong trào này và phong trào 
chống sưu thuế ở Trung Kì là “phong trào cắt tóc ngắn” nhằm nâng cao dân trí tiến 
tới thức tỉnh nhân dân ủng hộ phong trào cải cách. 

Về Kinh Tế, phong trào cũng vận động những thương nhân yêu nước tập 
hợp nhau lại thành lập những hôị buôn bán, hội sản xuất tự chủ của người Việt như: 
hội buôn Diên Phong ở Quảng Nam, Công Ty Nước Mắm Liên Thành ở Phan 
Thiết, Triều Dương Thương Quán ở Nghệ An và Hà Tỉnh, Minh Tân Công Nghệ 
Xã, Minh Tân Khách Sạn, Nam Trung Khách Sạn ở Nam Kỳ vv… các thương hội 
và cơ sở sản xuất này đều là những tổ chức đỡ đầu về vật chất cho các trường học 
Duy Tân. 

Đáng chú ý là phong trào còn phát hành tờ báo Lục Tỉnh Tân Văn, để 
thường xuyên đăng tải tin tức về cuộc vận động Duy tTân và tuyên truyền rộng rãi 
tư tưởng Duy Tân, trong vòng một năm (1907 – 1908) báo ra được 52 số. Đây là tờ 
báo chữ Quốc Ngữ lên án gay gắt bọn quan lại tham nhũng, kêu gọi tinh thần tương 
thân tương ái, bỏ các tập tục cũ lạc hậu, đấu tranh giành lại quyền lợi kinh tế cho tư 
sản người Việt vv… 
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Phong trào ở Bắc Kỳ 
Dưới ảnh hưởng của tư tưởng cải cách của Phan Châu Trinh, Đông Ninh 

Nghĩa Thục không đơn thuần là một trường học, một tổ chức cách mạng do các sĩ 
phu yêu nước tiến bộ thành lập để hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động cứu nước do 
Phan Bội Châu và Duy Tân hội phát động nữa, mà còn là một tổ chức vận động cải 
cách rầm rộ ở Bắc Kì. 

Trong lĩnh vực văn hoá và tư tưởng, Đông Kinh Nghĩa Thục đề cao chữ 
Quốc Ngữ, đưa ra cương lĩnh gồm 6 điều, nhằm đưa văn hóa giáo dục nước nhà ra 
khỏi tình trạng lạc hậu bế tắc: dùng chữ Quốc Ngữ; thay đổi sách giáo khoa; cải 
cách những cuộc thi cử; khuyến khích tài năng; chấn hưng và phát triển công 
nghiệp và thủ công nghiệp; ra báo chí. Đồng thời phê phán tư tưởng Nho giáo lỗi 
thời, đả kích những tập tục lạc hậu, tuyên truyền tư tưởng tiến bộ tư sản mới, dạy 
các kiến thức khoa học mới vv… 

Trong lĩnh vực kinh tế, Đông Kinh Nghĩa Thục chủ trương chấn hưng thực 
nghiệp và hoạt động kinh doanh của tầng lớp tư sản non trẻ. Nhờ vậy mà nhiều 
công ti của người Việt đã lần lượt ra đời: Công Ti Buôn Bán The Lụa Thái Bình, 
Công Ti Buôn Bán Nội Hóa Quảng Hưng Long, Công Ti Buôn Bán và Sản Xuất 
Sơn Hồng Tân Hưng, Hiệu buôn Thuốc Bắc Tuỵ Phương, Hiệu Kim Hoàn Đỗ Chân 
Thiết ở Hà Nội vv… 

Hoạt động của Đông Kinh Nghĩa Thục có ảnh hưởng sâu rộng trong cả 
nước góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết yêu nước trong nhân dân ngày 
càng lớn, khiến cho thực dân Pháp rất tức tối, xem đây là một nguy cơ lớn cần phải 
giải tán, do vậy nó chỉ tồn tại trong vòng 9 tháng (từ tháng 3/1907 đến tháng 
11/1907). 

 Phong trào cải cách đầu thế kỉ XX đã tiến một bước dài hơn so với những 
chính sách cải cách nhỏ nhặt, bổ cứu vụng về của ông vua Tự Đức yếu đuối trong 
thế kỉ XIX. Phong trào đã có tính quần chúng rõ nét, có sự kế thừa những yếu tố 
tích cực của xu hướng canh tân ở Việt Nam và khu vực cuối thế kỉ XIX, thể hiện rõ 
nội dung yêu nước, nhằm cải cách xã hội, chấn hưng kinh tế, phát triển nông 
nghiệp, quan tâm đến khoa học kĩ thuật và văn hóa giáo dục. Tuy nhiên những tư 
tưởng cải cách và phong trào cải cách cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX ở Việt Nam 
có những mặt hạn chế, đó là những hoạt động đơn lẻ, xuất hiện từng nhân vật cụ 
thể, một số sĩ phu trí thức cùng thời đứng ra “kêu gào” bằng điều trần tấu sớ, bằng 
sự thỉnh cầu với triều đình, hầu nói lên nỗi ưu tư trăn trở của mình, với tâm huyết 
của mình trước hiện tình đất nước, song hiệu quả mang lại không tương xứng, thậm 
chí thất bại. Chủ thuyết “dân quyền” của phong trào cải cách đầu thế kỉ XX nhằm 
cứu nước theo hướng đánh đổ quân chủ, xây dựng nền dân chủ, thực hiện dân 
quyền, nhưng không đánh đổ chế độ thực dân đang cấu kết với phong kiến cai trị và 
áp bức dân ta thì làm sao có được dân quyền. Lịch sử đã ghi nhận, phong trào Cần 
Vương thất bại, đánh dấu vai trò kháng Pháp dưới ngọn cờ phong kiến ở nước ta đã 
chấm dứt vào những năm cuối của thế kỉ XIX (1885 – 1895). Còn chủ thuyết dân 
quyền theo khuynh hướng dân chủ tư sản - sản phẩm của chế độ tư bản chủ nghĩa 
lại đang kìm hãm xã hội phát triển. Chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản chỉ tiến bộ 
trong thời kì đầu đánh đổ giai cấp phong kiến, sau đó trở thành phản động đi xâm 
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lược các dân tộc khác. Cụ Phan Châu Trinh và những nhà yêu nước đương thời đều 
say sưa với lí thuyết dân chủ tư sản, nhưng không hiểu vì sao nước Pháp có Nghị 
Viện Tư Sản và có những mục tiêu, những khẩu hiêu đẹp như “Tự do – Bình đẳng 
– Bác ái” lại giải tán Đông Kinh Nghĩa Thục, thẳng tay bắt bớ giam cầm những 
người Việt Nam yêu nước chủ trương dân chủ, dân quyền và đày họ ra Côn Đảo. 
Điều đó nói lên con đường Dân Chủ Tư Sản của các cụ Phan Châu Trinh, Phan Bội 
Châu không phải là con đường cứu nước đúng lúc bấy giờ. 

  Mặc dù còn rất nhiều hạn chế, nhưng trong hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ 
những tư tưởng canh tân cuối thế kỉ XIX và phong trào cải cách đầu thế kỉ XX ở 
Việt Nam là một giải pháp để cứu nước, một giải pháp để đưa Việt Nam hội nhập 
vào thế giới văn minh và gióng lên một hồi chuông thức tỉnh dân tộc của các nhà 
canh tân đầy nhiệt huyết, mà đến nay giữa lúc đất nước ta đang tưng bừng đổi mới 
vẫn còn là điều bổ ích gíúp chúng ta suy ngẫm và hành động. 
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CHƯƠNG III 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN RÚT RA TỪ VIỆC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ 
CUỘC CẢI CÁCH Ở CHÂU Á NỬA SAU THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX 

3.1. Kết quả của các cuộc cải cách 
Phong trào cải cách ở các nước diễn ra trong một bối cảnh quốc gia, thời đại 

như nhau và trong cùng thời gian nhưng kết quả lại hết sức khác nhau, có cuộc cải 
cách hoàn toàn thất bại, có những cuộc cải cách thành công nhưng mức độ cũng rất 
khác nhau. 

Minh Trị Duy Tân được xem là một cuộc cải cách thành công mĩ mãn, bởi 
nếu đem đối chiếu với những mục tiêu đặt ra cho công cuộc cải cách thì không 
những nó đã hoàn thành xuất sắc mà có thể nói là còn làm nên một kì tích. Như đã 
biết, trong khi đối mặt với sự bành trướng của chủ nghĩa thực dân phương Tây, 
Nhật Bản không  bị đe doạ bức bách về lãnh thổ và an ninh mà chỉ bị xâm phạm về 
chủ quyền quan thuế và quyền lãnh sự tài phán, và ngay khi bắt đầu tiến hành cải 
cách, tháng 11 năm 1871, Nhật Bản đã cử một phái đoàn ngoại giao 48 người gồm 
những nhân vật cao cấp do Iwakura dẫn đầu sang các nước Âu - Mỹ nhằm thương 
lượng với các nước này sửa đổi các điều khoản về đặc quyền ngoại giao và quan 
thuế trong các điều ước mà Nhật Bản phải kí kết vào cuối đời Tokugawa nhưng 
không có kết quả. Chỉ đến sau hai cuộc chiến tranh Nhật – Trung và Nhật – Nga 
đặc biệt là sau chiến tranh Nhật – Nga, các nước đế quốc đã từng bước tuyên bố 
trao trả chủ quyền quan thuế và quyền lãnh sự tài phán cho Nhật Bản. Bởi vì các 
nước đế quốc nhận thấy Nhật Bản không còn là miếng mồi ngon béo bở nữa mà là 
đối thủ đáng gờm, tiềm lực kinh tế và quân sự của Nhật đã được khẳng định qua 
thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh. Do đó các nước đế quốc muốn tranh thủ sự 
xung kích của Nhật Bản tại khu vực để ổn định tình hình. Như vậy, có thể nói Nhật 
Bản đã bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ độc lập chủ quyền an ninh quốc gia. Không những 
thế, Nhật Bản còn trở thành thành viên chính thức của các nước đế quốc, bởi vì 
trong giai đoạn hai của cuộc cải cách, những công ti độc quyền đầu tiên đã xuất 
hiện và Nhật Bản đã xác lập được hệ thống thuộc địa tại khu vực. Đó thực sự là một 
kì tích khiến cho các quốc gia Châu Á có cùng chung số phận như Nhật Bản hết sức 
ngưỡng mộ và hy vọng có thể theo gương Nhật Bản để duy tân thành công 

Cải cách ở Thái Lan cũng được coi là một cuộc cải cách thành công tuy 
mức độ đạt được khó có thể so sánh với cải cách ở Nhật Bản nhưng nó lại là điều kì 
diệu đối với các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. Những chính sách cải cách ở 
Xiêm từ năm 1868 đến năm 1910 đã góp phần định dạng sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản. Mặc dù tuy chưa đầy đủ và hoàn chỉnh nhưng một mô hình của chủ 
nghĩa tư bản đã được xác định: một thể chế quân chủ lập hiến, một nền kinh tế công 
thương nghiệp, nông nghiệp chuyển dịch mạnh mẽ trong quỹ đạo sản xuất hàng hoá 
với nhiều yếu tố năng động hướng ngoại, một nền văn hoá giáo dục mô phỏng theo 
các mô hình tiên tiến của phương Tây.. . Tuy nhiên về phương diện kinh tế, Xiêm 
phải nhượng bộ các nước phương Tây (chủ yếu là Anh và Pháp) rất nhiều. Đầu thế 
kỉ XX, trong bối cảnh quốc tế mới, lợi ích của Anh và Pháp ở Xiêm và khu vực 
Đông Nam Á có quan hệ mật thiết với nhau, trong xu thế hoà giải lợi ích giữa hai 
nước ở các khu vực nói chung, Anh và Pháp đã đi đến hòa giải lợi ích ở Xiêm. Do 
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đó hai bên đã đi đến kí kết với nhau hiệp ước năm 1904 về vấn đề Xiêm, theo đó 
hai nước đã thoả thuận chia đôi Xiêm thành hai vùng ảnh hưởng thuộc Anh và 
Pháp, đồng thời cả hai nước cam kết sẽ không để cho nước thứ ba can thiệp vào 
Xiêm. Như vậy theo hiệp ược này, Xiêm trở thành một nước đệm đặc biệt, mà Anh 
và Pháp đều có trách nhiệm phải đảm bảo an ninh cho Xiêm (dĩ nhiên là bảo vệ an 
ninh cho hệ thống thuộc địa của hai nước đó). Từ năm 1904 đến 1909, các nước đế 
quốc khác cũng lần lượt trao trả quyền lãnh sự tài phán cho Xiêm, việc này trên 
mức độ đáng kể đã khôi phục chủ quyền của Xiêm. Như vậy có thể nói về cơ bản, 
Xiêm vẫn giữ được độc lập chủ quyền về chính trị, lãnh thổ, an ninh quốc gia, tất 
nhiên phải chịu lệ thuộc sâu sắc về kinh tế đối với Anh và Pháp. Có được thành 
công đó là do nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó cải cách đóng vai trò quan trọng. 
Trên cơ sở môi trường hòa bình, an ninh ổn định, các vua Xiêm có thể thực thi 
công cuộc cải cách mạnh mẽ từng bước đưa Xiêm đi vào quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. 
Như vậy, ở khu vực Đông Nam Á, Xiêm là nước duy nhất không bị biến thành 
thuộc địa của một nước đế quốc nào, khác hẳn với số phận của Việt Nam, Lào, 
Cam -pu -chia, Miến- Điện, In-đô-nê-xia, hay các nước khác trong khu vực. 

Cải cách của Khang Hữu Vi ở Trung Quốc nhanh chóng thất bại, Hoàng đế 
Quang Tự bị cầm cố, nhân sĩ Duy Tân bị đàn áp, chủ trương Duy Tân hoàn toàn 
phá sản, Trung Quốc không những không ngăn được sự chia cắt cuồng bạo của chủ 
nghĩa đế quốc, mà ngày càng lún sâu vào địa vị nửa thuộc địa. Tuy thất bại nhưng 
nó cũng để lại tiếng vang lớn trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân Trung Quốc 
trong thời kì Cận Đại. Trước hết những đòn đánh mạnh vào hệ tư tưởng hủ lậu 
phong kiến đã gây tác dụng mở đường cho các tư tưởng mới phát triển và mở cửa 
cho những ngọn gió tư tưởng tiến bộ trên thế giới không ngừng thổi vào Trung 
Quốc, thức tỉnh nhân dân Trung Quốc tiến bước trên con đường đấu tranh cách 
mạng mới. Hơn nữa tuy Trung Quốc lúc bấy giờ chưa có khả năng tiến hành cách 
mạng tư sản, nhưng đã có những tiền đề phát triển Chủ nghĩa Tư bản. Cho nên phái 
Duy Tân đưa ra các yêu cầu độc lập dân tộc, phát triển Chủ nghĩa Tư bản, học tập 
kĩ thuật phương Tây, là phù hợp với lợi ích dân tộc lúc bấy giờ. 

Ở Việt Nam, phong trào cải cách đầu thế kỉ XX là tiêu biểu nhất trong cuộc 
vận động Duy Tân trong suốt nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Nhưng nó cũng 
tồn tại quá ngắn ngủi, để lại một khát vọng và hoài bão cứu nước lớn lao của các 
chí sĩ Duy Tân, thức tỉnh nhân dân Việt Nam đứng lên đấu tranh giành độc lập dân 
tộc.  

3.2. Những nhân tố tác động đến sự thành bại của các cuộc cải cách. 
Các cuộc cải cách ở Châu Á nổ ra trong cùng một thời điểm nhưng kết quả 

lại rất khác nhau. Các Mác đã từng chỉ ra rằng: “Sự kiện dù giống nhau nhưng xuất 
hiện trong hoàn cảnh lịch sử khác nhau thì dẫn đến kết quả hoàn toàn khác nhau. 
Nếu tách riêng từng sự kiện, nghiên cứu qúa trình phát triển của nó, sau đó so sánh 
chúng với nhau thì chúng ta rất dễ dàng tìm thấy chìa khoá lí giải hiện tượng này” 
(C. Mác và Ăng-ghen, 1970:13). Như vậy, chìa khoá để lí giải kết quả của các cuộc 
cải cách chủ yếu nằm trong chính sự phát triển nội tại của nó, ở những điều kiện 
chủ quan của quá trình cải cách. 
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3.2.1. Vấn đề căn bản quyết định sự thành bại của các cuộc cải 
cách trước hết là việc phái Duy Tân có nắm được quyền lực hay không. 

Ở  Nhật Bản sau năm 1868 về bản chất thể chế chính trị đã thay đổi căn bản, 
phái Duy Tân đứng đầu là Thiên Hoàng Minh Trị đã nắm trọn quyền hành, đó là 
điều kiện quyết định sự thành bại của Duy Tân nếu không tất cả sẽ tan thành mây 
khói. Sở dĩ phái Duy Tân ở Nhật Bản làm được điều này trước hết do phái Duy Tân 
biết nắm lấy khẩu hiệu “Vương chính phục cổ” phế bỏ Mạc phủ phù hợp với 
nguyện vọng của dân chúng cũng như các lực lượng chống đối Mạc phủ đòi hỏi 
canh tân đất nước lúc bấy giờ. Chính quyền Minh Trị sau khi được xác lập đã dần 
từng bước tiến hành củng cố làm cho nó trở thành một chính quyền liên hiệp của 
của các đại biểu tư sản và địa chủ  do Thiên Hoàng đứng đầu phái Duy Tân và tầng 
lớp võ sĩ cấp dưới là hạt nhân. Với một chính quyền có hiệu lực như vậy cho nên 
mọi chính sách ban ra đều được thực hiện triệt để. 

Với Xiêm, mặc dù phái Duy Tân cũng nắm được chính quyền, nhưng trong 
bộ máy chính quyền chủ yếu là tầng lớp quý tộc phong kiến dòng dõi, hầu như 
chưa có những quý tộc tư sản hoá có tiềm lực kinh tế mạnh mẽ kiểu như các quý 
tộc tư sản hoá Nhật Bản. Chỗ dựa xã hội của chính quyền mới vẫn là các Hoàng 
Thân, các Quý Tộc, họ hướng tới xã hội tư bản bằng con đường nhận thức về văn 
minh phương Tây còn gốc rễ kinh tế của họ vẫn là chế độ sở hữu phong kiến, lúc 
này ở Xiêm chưa có một tầng lớp quý tộc tư sản hoá vừa có tiềm lực kinh tế vừa có 
sức mạnh quân sự và ý thức cải cách sâu sắc như tầng lớp Samurai ở Nhật Bản. 

Ở Trung Quốc, phái Duy Tân chưa bao giờ thực sự nắm được quyền lực. Về 
danh nghĩa, Hoàng Đế Quang Tự là người đứng đầu quốc gia nhưng thực quyền 
nằm trong tay Từ Hi Thái Hậu, phán quyết những điều hệ trọng là do bà ta quyết 
định. Do đó chiếu thư ban ra rất nhiều nhưng đều bị đám quan lại tay chân của Thái 
Hậu tẩy chay và không  thực hiện. Đương nhiên phái Duy Tân không phải là không 
muốn nắm quyền lực, nhưng họ không có thực lực. Thế lực Duy Tân lấy những 
phần tử trí thức, sĩ đại phu có khuynh hướng tư sản làm hạt nhân, vừa không có căn 
cứ địa, vừa không có binh quyền, tài quyền lại vừa thoát li quần chúng, và mọi việc 
lại trông cả vào ông vua hư danh Quang Tự. Đã thế phái Duy Tân cũng không 
muốn sử dụng biện pháp quyết liệt để giành quyền lực. Trong khi đó lực lượng Thủ 
Cựu nắm trong tay chính quyền, binh quyền, tài quyền, lại giàu kinh nghiệm chính 
trị, giỏi âm mưu nguỵ kế, đồng lòng dốc lực bóp chết phái Duy Tân. 

Ở Việt Nam, phái Duy Tân chẳng những không có khả năng để nắm chính 
quyền mà cũng không đặt ra vấn đề nắm lấy chính quyền. Bởi vì các nhà Duy Tân 
đầu thế kỉ XX tuy có thừa nhiệt huyết yêu nước, có học vấn cao nhưng thiếu kinh 
nghiệm chính trị, lại không có một lực lượng xã hội có tiềm lực kinh tế quân sự to 
lớn làm chỗ dựa. Mặt khác các nhà Duy Tân vẫn còn ảo tưởng dựa vào sự giúp đỡ 
của Pháp để tiến hành cải cách. 

Tóm lại muốn tiến hành cải cách thành công, điều kiện đầu tiên là phải có 
một chính quyền mạnh đủ sức đảm đương thực thi chương trình cải cách, đủ xung 
lực để tiến hành một cuộc chuyển mình mạnh mẽ toàn diện. 

3.2.2. Muốn cải cách thành công cần phải có những điều kiện vật 
chất và xã hội to lớn làm nền tảng. 
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Ở Nhật Bản để đi đến canh tân từ sau năm 1868 Nhật Bản đã trải qua một 
cuộc biến động mạnh mẽ về cấu trúc chính trị và xã hội. Chính sách đóng cửa của 
Mạc Phủ đã đem đến một hệ quả tích cực đó là sự ra đời của các thành thị. Thành 
thị, thị dân là nhân tố mới của một xã hội phát triển, tạo nên áp lực cho thể chế 
chính trị mới. Thị dân Nhật Bản từng bước khẳng định chỗ đứng của mình trong xã 
hội, họ đề ra chủ trương “Thương nhân hộ quốc”, đấu tranh làm nảy sinh nhiều lí 
thuyết đổi mới, mở cửa, học thực dụng. Nền sản xuất phong kiến tự cung, tự cấp bị 
phá vỡ, những thành thị với số dân cư hàng chục vạn người có nếp sống riêng, khác 
với nếp sống của cư dân thành thị Trung cổ ra đời. Nếp sống thành thị và những lợi 
ích kinh tế mới mẽ đã làm biến đổi sâu sắc các giai tầng phong kiến. Các Đai-mi-ô 
và Samurai tư sản hoá ngày càng đông đảo tạo thành một lực lượng xã hội to lớn có 
tiềm lực kinh tế hùng mạnh và quyết tâm cải cách, là chỗ dựa vững chắc của cuộc 
cải cách. Hàng hoá và đồng tiền trở thành một thế lực bảo đảm và đẩy nhanh tốc độ 
Duy Tân, nó phá vỡ cả kinh tế và đạo đức phong kiến khi không còn phù hợp với 
cuộc sống mới. Nhật Bản lúc bấy giờ có cả guồng máy Duy Tân đang chuyển động 
dưới bàn tay điều khiển của bộ chỉ huy trẻ tuổi đầy quyết tâm. Ban lãnh đạo Duy 
Tân gồm những người trẻ tuổi, người cao nhất là 40 tuổi, người thấp nhất là 27 tuổi, 
nhưng phần lớn đều là những người có điều kiện tiếp thu văn minh phương Tây, có 
kinh nghiệm chính trị và đều xuất thân từ các Phiên Tây Nam, nơi có nền kinh tế 
hàng hoá phát triển và là căn cứ địa của phong trào Duy Tân. 

Ở Xiêm, không thể phủ nhận một thực tế là do tiếp xúc với người nước 
ngoài sớm nên một bộ phận cư dân Xiêm nhận thức được nguồn lợi do ngoại 
thương đem lại, cho nên họ có nguyện vọng mở cửa để làm ăn với bên ngoài. Sự 
phát triển thương mại, sự hình thành một tầng lớp thương nhân từ lâu buôn bán với 
nước ngoài có ảnh hưởng rất lớn về kinh tế và chính trị trong đó chủ yếu là các Hoa 
thương, thậm chí có cả nhà vua và hoàng tộc đã có ảnh hưởng lớn đến chiều hướng 
của cuộc cải cách. Bên cạnh đó có một tầng lớp trí thức trẻ đa số là con em của 
Hoàng Gia có học vấn phương Tây, họ nhận thức thức thời, cấp tiến trở thành một 
lực lượng xã hội to lớn ủng hộ nhiệt tình công cuộc cải cách. Như vậy, có thể nói ở 
Xiêm đã hình thành những cơ sở xã hội và quyền lực làm chỗ dựa nền tảng cho 
công cuộc cải cách. Những cơ sở đó có thể chưa bằng Nhật Bản nhưng cũng đủ để 
cho xu hướng cải cách mở cửa trở thành hiện thực. 

Ở Trung Quốc, lực lượng kinh tế xã hội làm chỗ dựa cho công cuộc cải cách 
là nền kinh tế tư bản dân tộc với giai cấp tư sản quá nhỏ bé và yếu ớt. Giai cấp này 
vừa mới ra đời vào những năm 70 của thế kỉ XIX, lại bị sự áp bức của chủ nghĩa đế 
quốc và chế độ phong kiến, cho nên phát triển chậm chạp. Đến cuối thế kỉ XIX chỉ 
có khoảng vài trăm xí nghiệp tư bản dân tộc với vốn đầu tư ít quy mô, thiết bị kém. 
Do thực lực kinh tế của giai cấp tư sản Trung Quốc bé nhỏ, nên giai cấp tư sản 
Trung Quốc tỏ ra bạc nhược, mang trong mình cố tật thoả hiệp với đế quốc và 
phong kiến. chính vì thế cuộc cải cách thiếu hẳn đi một chỗ dựa xã hội, hơn nữa, 
những cố tật của giai cấp tư sản không thể không nhiễm cả vào phái cải cách. Phái 
Duy Tân cũng thiếu đi sự ủng hộ của quần chúng, trước hết do họ không chủ 
trương lôi kéo quần chúng vào phong trào. 

Ở Việt nam tình hình còn khó khăn hơn, bởi vì ngay cả những xí nghiệp của 
người Việt cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thế lực lại quá ư nhỏ bé. Đầu thế 
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kỉ XX, phái Duy Tân không còn có thể hi vọng gì vào Ông Vua Nhà Nguyễn, dù 
chỉ là ít ỏi nhất, bởi vì lúc này Nhà Nguyễn đã hoàn toàn đầu hàng thực dân Pháp. 
Còn trông chờ vào sự nhượng bộ của thực dân Pháp thì phái Duy Tân rõ ràng là quá 
ảo tưởng. Phong trào cải cách thiếu một cơ sở vật chất, thiếu một tổ chức thực thi, 
hay nói cách khác đi, phái Duy Tân dự định khởi động một cỗ máy lớn nhưng lại 
chạy trong một căn nhà xiêu vẹo dột nát, cột kèo mục ruỗng. 

Có thể nói, kế hoạch Duy Tân ở Việt Nam đầu thế kỉ XX về cơ bản không 
phải là sản phẩm của những yêu cầu phát triển nội tại, mà như một phương thuốc để 
cứu vãn nền độc lập, đã không phải là nhu cầu hoàn toàn khách quan và cơ bản của 
yếu tố phát triển nội tại thì thất bại dĩ nhiên là điều không tránh khỏi. 

3.2.3.Trong sự thành bại của công cuộc cải cách, vai trò của các 
cá nhân cũng hết sức quan trọng nhất là ở vào thời điểm bước ngoặt. 

  Mệnh đề nổi tiếng của các nhà kinh điến chủ nghĩa Mác – Lênin “Mỗi thời 
đại đều cần những con người vĩ đại của nó, và nếu không có thì thời đại sẽ tạo ra 
những con người như thế” (C. Mác và Ăng -ghen, 1970: 284) 

Thiên Hoàng Minh Trị ở Nhật Bản là một con người như thế, tuy lên ngôi 
còn rất trẻ tuổi (15 tuổi) nhưng ông đã tỏ ra là một con người có nhận thức cấp tiến, 
năng động biết lắng nghe và quyết đoán. Theo truyền thống lãnh đạo tập thể lâu đời 
ở Nhật Bản, khi đưa ra các quyết định quan trọng bao giờ cũng phải có ý kiến tập 
thể, nhưng người có tiếng nói quyết định sau cùng vẫn là nhà vua. Trong một hoàn 
cảnh giao thời cũ mới lẫn lộn, cần rất nhiều quyết sách, nếu là một con người nhu 
nhược thì sẽ bị nhiều phía chi phối, phân vân dễ bị dao động dẫn đến những quyết 
định không kịp thời, nếu là một người thiếu trầm tĩnh, tự mãn sẽ dẫn đến độc tài với 
những quyết định độc đoán sai lầm. Trong hoàn cảnh như vậy, Thiên Hoàng đã tập 
hợp được xung quanh mình một ban lãnh đạo Duy Tân đầy năng lực, và mọi quyết 
sách của ông đưa ra đều được thực thi thì chắc chắn ông phải là một nhà lành đạo 
đầy tài năng. 

Ở Xiêm, các vua Rama IV, Rama V thực sự là những con người vĩ đại, bởi 
trong lúc các triều đại phong kiến ở Việt Nam, Lào, Cam -pu -chia, Miến- 
Điện…lần lượt kí các hiệp ước đầu hàng chủ nghĩa đế quốc thì các vua Xiêm lại kí 
các hiệp ước nhượng bộ ít nhiều quyền lợi cho các nước phương Tây, đồng thời 
canh tân đất nước nhằm tạo ra một thực lực để từng bước tháo gỡ nguy cơ mất độc 
lập chủ quyền quốc gia. Trong thời điểm có tính bước ngoặt và giao thời của lịch sử 
các vua Xiêm thực sự là những ông vua thức thời và cấp tiến vì đã nhận thức được 
yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc và xu thế mới của thời đại, đồng thời biết 
tập hợp lực lượng để thực hiện. 

Ở Việt Nam hay Trung Quốc thiếu hẳn những người đứng đầu như thế, đó 
cũng là một điều đáng tiếc cho các cuộc cải cách, bởi những dự án canh tân ở đây 
cũng là những chương trình cải cách toàn diện đất nước, hoàn toàn có thể so sánh 
với chương trình cải cách toàn diện của vua Minh Trị hay vua Rama V. Phái Duy 
Tân ở Trung Quốc đặt mọi hi vọng vào vua Quang Tự nhưng đó lại là ông vua 
không có thực quyền, nên mọi kế hoạch cải cách đã tan thành mây khói. Ở Việt 
Nam nửa sau thế kỉ XIX, vua Tự Đức tuy có thi hành vài ba chính sách đổi mới có 
tính chất bổ cứu vụng về, rốt cuộc vẫn chỉ là một ông vua yếu đuối, không đủ sức 
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thoát khỏi vòng giam hãm của những tư tưởng Nho giáo nặng nề. Đến đầu thế kỉ 
XX thì chủ quyền quốc gia đã hoàn toàn nằm trong tay thực dân Pháp, các nhà cải 
cách lúc này lại hi vọng nước Pháp đóng vai trò nhà bảo trợ cho kế hoạch Canh tân, 
điều đó thực sự là một ảo tưởng. 

Vấn đề là ở chỗ vì sao các nhà vua Xiêm hay vua Nhật Bản những ông vua 
phong kiến đó lại có được những nhận thức thức thời như vậy. Đây thực sự là vấn 
đề không dễ lí giải. Theo chúng tôi cho rằng sở dĩ vua Minh Trị tuy cũng chịu ảnh 
hưởng tư tưởng Nho giáo của Trung Quốc nhưng lại tỏ ra thức thời hơn vua Mãn 
Thanh, có thể do những yếu tố sau: trước hết, mặc dù chịu ảnh hưởng Nho giáo 
nhưng ở Nhật Bản không có chế độ khoa cử, quan trường, nghĩa là không chịu ảnh 
hưởng của lối học tầm chương trích cú, dễ sinh ra tầng lớp Nho gia bảo thủ, khó 
tiếp nhận cái mới từ bên ngoài. Nhật Bản và Trung quốc cách nhau một eo biển khá 
rộng, (khoảng 700 km) trong lịch sử, Nhật Bản không phải là quốc gia triều cống 
Trung Quốc, do đó không chịu ảnh hưởng trực tiếp và có tầm mức sâu rộng văn hóa 
Trung Quốc nên có thể điều chỉnh những ảnh hưởng tuỳ theo nhu cầu và hoàn cảnh 
của mình. Ở Nhật Bản trong bậc thang phong kiến thì tầng lớp được đề cao không 
phải là những người có học mà là các võ sĩ (tất nhiên các võ sĩ ở Nhật Bản không 
phải là những người vô học). Những điều này không thể không ảnh hưởng đến tư 
tưởng giới cầm quyền Nhật Bản nói chung cũng như đến vua Minh Trị. Yếu tố đặc 
biệt quan trọng là sự phát triển của nền kinh tế công thương nghiệp truyền thống 
trong quỹ đạo tư bản chủ nghĩa, những thành tựu văn hóa phương Tây du nhập 
mạnh mẽ vào Nhật Bản cũng là nhân tố khách quan tác động đến nhận thức của nhà 
vua. Ngoài ra có thể nói rằng nhà vua Minh Trị cũng mang trong mình những tố 
chất đặc trưng của cư dân Nhật Bản đó là tính nhạy cảm với cái mới, sự cầu tiến, 
thực dụng, tính cộng đồng và sự bứt phá nổ lực đến tột cùng. 

Các nhà vua Xiêm tỏ ra năng động và rất thức thời cũng xuất phát từ những 
cơ sở nhất định. Ở Xiêm Phật giáo là quốc đạo, các vua Xiêm rất sùng đạo Phật. 
người Xiêm tiếp thu Phật giáo đúng vào lúc nó đang được đổi mới với tính chất dân 
chủ rộng rãi hơn, mặt khác khi vào Xiêm lại kết hợp với tín ngưỡng cổ của Xiêm 
nên có màu sắc của Xiêm rất đậm nét. Ở Xiêm bắt đầu từ triều đại Rama, nhà vua 
được tôn vinh như những vị Phật sống, do đó Phật - Thần – Vua nằm trong mối liên 
hệ thống nhất. Các vua Xiêm triệt để sử dụng tôn giáo như một ngọn cờ tư tưởng, 
một sợi dây cố kết cộng đồng bền chặt để trị nước an dân có hiệu quả. Mặt khác các 
vua Xiêm do thấm nhuần sâu sắc giáo lí Phật giáo, lại được hấp thu văn minh 
phương Tây khá căn bản nên có được cái nhìn cởi mở, một tâm thế khoan dung, dễ 
hòa đồng không bị bó buộc trong những quan niệm bảo thủ cứng nhắc từ đó dễ 
dàng đón nhận cái mới vì lợi ích của quần sinh dù có thể phải hi sinh chút ít quyền 
lợi của cá nhân. Điều quan trọng hơn là do mở cửa với bên ngoài từ sớm, cho nên 
kinh tế Xiêm nhanh chóng bị cuốn hút mạnh mẽ vào quỹ đạo sản xuất hàng hoá. 
Một bộ phận quý tộc phong kiến đã chuyển sang lối làm ăn mới, nhận thức của họ 
cũng dần dần thay đổi, thấy được cái lợi của lối làm ăn mới, họ họp thành một tầng 
lớp có nhận thức thức thời cấp tiến có chủ trương học tập văn minh phương Tây để 
đổi mới. Thực tế đó không thể không tác động tới nhận thức của các nhà vua Xiêm. 

3.2.4. Chính sách đối ngoại là một nhân tố tác động quan trọng 
vào thành bại của công cuộc cải cách. 
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Vì rằng một cuộc cải cách muốn triển khai toàn diện mạnh mẽ trên phạm vi 
cả nước cần phải có một môi trường an ninh hoà bình ổn định, không có các mối đe 
doạ cả bên trong lẫn bên ngoài. Trong trường hợp của các quốc gia Châu Á nguy cơ 
đe doạ chủ yếu và trước hết xuất phát từ bên ngoài - từ các cường quốc tư bản 
phương Tây. Tất nhiên việc hoá giải nguy cơ ấy không phải chỉ dựa vào một mình 
chính sách đối ngoại, mà phải bằng sức mạnh tổng hợp, trong đó ngoại giao đóng 
vai trò chuyển tải trực tiếp nội lực ra bên ngoài trên bàn đàm phán với các nước 
phương Tây để hóa giải nguy cơ đe doạ chủ quyền an  ninh quốc gia. Do đó nền 
ngoại giao các nước phải nắm bắt được chiều hướng của quan hệ quốc tế nửa sau 
thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là tồn tại trật tự quan hệ tư bản chủ nghĩa, nhưng phải xác 
định chính xác biểu hiện của trật tự quan hệ ấy tại khu vực và trên lãnh thổ quốc gia 
là gì, để từ đó triển khai chính sách ngoại giao thích hợp nhằm đạt kết quả cao nhất. 
Trong bối cảnh sự can thiệp ồ ạt của các nước thực dân phương Tây vào khu vực 
Châu Á, nền ngoại giao của các nước cần phải xác định rõ đâu là những đối thủ chủ 
yếu đe doạ trực tiếp lãnh thổ chủ quyền an ninh quốc gia và đâu là những đối tác, từ 
đó có những đối sách ngoại giao linh hoạt để hóa giải nguy cơ đe doạ độc lập chủ 
quyền, tạo một môi trường an ninh ổn định cho cuộc cải cách. Không những thế 
nền ngoại giao còn phải thực hiện phủ sóng quan hệ với nhiều nước theo kiểu ngoại 
giao đa phương, và quan hệ trên nhiều lĩnh vực theo kiểu ngoại giao đa dạng để 
tranh thủ tối đa mọi điều kiện quốc tế thuận lợi cho cuộc cải cách. Nền ngoại giao 
còn đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc chuyển tải thực lực bên trong, những 
tiềm lực kinh tế quân sự do cải cách đem lại ra bên ngoài nhằm tạo một áp lực nhất 
định trên bàn đàm phán góp phần đi đến xóa bỏ các hiệp ước bất bình đẳng. 

Trong quá trình cải cách bằng vịêc triển khai những chính sách linh hoạt, 
ngoại giao Xiêm và Nhật Bản đã hóa giải được những nguy cơ đe doạ đến độc lập 
chủ quyền an ninh quốc gia. Trên cơ sở một môi trường hòa bình ổn định các vua 
Xiêm hay vua Minh Trị hoàn toàn có thể triển khai thành công chương trình cải 
cách. Còn ở Việt Nam và Trung Quốc trước sau về cơ bản chính quyền phong kiến 
vẫn theo đuổi một đường lối đối ngoại bảo thủ cứng nhắc không nhận thức được xu 
thế quan hệ quốc tế để tranh thủ những điều kiện thuận lợi cho cuộc cải cách. 

Tóm lại: thành công hay thất bại của các cuộc cải cách là sự cộng hưởng của 
rất nhiều nhân tố. Thất bại của các phong trào cải cách ở Việt Nam hay Trung Quốc 
chủ yếu trước hết là do thiếu hẳn một nền tảng vật chất và xã hội to lớn làm chổ 
dựa cho các chính sách cải cách. Thành công của các cuộc cải cách ở Nhật Bản hay 
ở Xiêm tuy mức độ khác nhau là do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu và trước hết 
là được đặt trên nền tảng một nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ trong quỹ đạo 
tư bản chủ nghĩa với nhiều yếu tố năng động hướng ngoại, một lực lượng xã hội to 
lớn có nguyện vọng và khả năng thực thi các chính sách cải cách.. 

3.3. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ các cuộc cải cách ở Châu Á 
nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 

Sự thành công hay thất bại của các cuộc cải cách không phải là sự ngẫu 
nhiên, mà do những điều kiện lịch sử bên trong và bên ngoài với những căn nguyên 
chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hôi quy định. Vì thế khi nghiên cứu các cuộc cải 
cách, chúng ta có thể rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích. 
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3.3.1. Chủ động mở cửa cải cách sẽ góp phần hóa  giải nguy cơ 
mất độc lập và phát triển đi lên nếu không sẽ tụt hậu thậm chí bị bỏ rơi 
vào số phận bi thảm. 
Từ giữa thế kỉ XIX, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đã trở thành xu thế 

của thời đại, và các quốc gia ngoài tư bản đều có thể có cơ hội phát triển đi lên 
cùng thời đại nếu hội nhập vào xu thế đó. Tuy nhiên sự phát triển của chủ nghĩa tư 
bản không chỉ có mang đến những cơ hội thuận chiều mà còn đặt ra những thách 
thức về độc lập chủ quyền đối với các quốc gia, vậy làm thế nào để vừa có thể bảo 
vệ được độc lập chủ quyền quốc gia vừa có thể đưa đất nước phát triển đi lên! 

Qua thực tiễn các cuộc cải cách, có thể nhận thấy rằng Nhật Bản và Xiêm 
đã chủ động mở cửa cải cách thành công nên đã góp phần bảo vệ được chủ quyền 
độc lập của quốc gia và đưa đất nước tiến vào quỹ đạo tư bản chủ nghĩa tuy ở 
những mức độ khác nhau. Như vậy ở vào thời điểm giao thời của lịch sử của các 
quốc gia Châu Á, chủ động mở cửa cải cách chính là một giải pháp hội nhập tích 
cực nhằm tận dụng những cơ hội thuận lợi tự cường đất nước góp phần vào việc 
hóa giải nguy cơ mất độc lập chủ quyền. Tuy nhiên để chủ động mở cửa cải cách 
tiếp thu cái mới từ bên ngoài thì cần phải có những điều kiện tiếp nhận từ bên 
trong, trên cơ sở những nhận thức thức thời  khôn ngoan và tỉnh táo của chính 
quyền đương thời. Trong trường hợp này, chính quyền Xiêm và Nhật Bản đã tỏ ra 
thức thời hơn hẳn Việt Nam hay  Trung Quốc, họ đã chủ động mở cửa với các nước 
phương Tây ngay từ đầu thế kỉ XVI do đó đã tạo ra được những tiền đề vật chất và 
xã hội nhất định để dễ dàng tiếp nhận và cải cách mạnh mẽ sau này. Trái lại, do bị 
tư tưởng Nho giáo chi phối sâu sắc nên chính quyền phong kiến Trung Quốc và 
Việt Nam về cơ bản đã đóng cửa tuyệt giao với bên ngoài, không những thế lại coi 
nhẹ kinh tế công - thương nghiệp đề cao kinh tế nông nghiệp, từ đó có nhiều chính 
sách cực đoan làm thui chột những mầm móng kinh tế mới khiến nó không thể phát 
triển lên được để có thể hình thành một cơ sở vật chất xã hội khả dĩ có thể hậu 
thuẫn cho các chính sách cải cách. 

Ngày nay các quốc gia Châu Á cũng đang đối mặt với xu thế toàn cầu hoá, 
với những cơ hội to lớn để phát triển, một sự lựa chọn năng động thuận chiều với 
sự phát triển như triều dâng sóng cuộn của thời đại sẽ góp phần đưa đất nước hội 
nhập vào dòng chảy văn minh của nhân loại, bỏ lỡ cơ hội sẽ tụt hậu. Nhưng những 
thách thức về chủ quyền an ninh cũng đặt ra một cách gay gắt với các nước, chính 
vì thế những bài học kinh nghiệm hội nhập nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX chắc 
hẳn còn có giá trị thời sự nhất định. 

3.3.2. Muốn cải cách thành công, Phái Cải Cách phải nắm chắc 
quyền lực trong tay, bởi vì cải cách được thực hiện từ trên xuống thông 
qua việc chính quyền ban bố các chính sách, biện pháp. 

Có một chính quyền mạnh trong tay xem như đã có người bảo trợ cho các 
kế hoạch Duy Tân, nếu không mọi chính sách cải cách sẽ không thể thực hiện được. 
Ở Nhật Bản và Thái Lan Phái Duy Tân nhờ nắm chắc quyền lực trong tay cho nên 
tất cả các chính sách biện pháp ban ra đều được thực hiện triệt để. Nói một cách 
khác là bộ phận thức thời của chính quyền phong kiến đương thời của các nước này 
lúc bấy giờ đã đứng ra lãnh đạo sự nghiệp cải cách. Nhưng một thực tế cho thấy là 
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các chính quyền phong kiến ở phương Đông thường bảo thủ khó chấp nhận đổi 
mới, vậy trong trường hợp nào thì nó có thể thừa nhận những dự án cải cách và 
đứng về phe Duy Tân để tiến hành cải cách. Trước hết phải cần có những con 
người vĩ đại như vua Xiêm hay vua Minh Trị, với nhận thức thức thời cấp tiến, 
nhận thức được yêu cầu cải cách đất nước phù hợp với xu thế của thời đại. Nhưng 
một mình các nhà vua liệu có thể làm được gì! Vấn đề là xung quanh nhà vua cần 
có một bộ phận những quý tộc tư sản hoá và một lực lượng xã hội cấp tiến có tư 
tưởng tiến bộ ủng hộ nhiệt thành nhà vua tạo thành một lực lượng áp đảo đi ngược 
lại yêu cầu đổi mới khiến cho việc cải cách trở thành xu thế không thể đảo ngược. 
Tất nhiên không phải trong trường hợp nào phái Duy Tân và lực lượng phong kiến 
tiến bộ cũng nắm được quyền lực trọn vẹn ngay từ đầu, mà còn trải qua cuộc đấu 
tranh quyết liệt như trường hợp phái Duy Tân ở Nhật Bản. Hơn nữa một chính 
quyền đủ mạnh để thực thi cải cách không phải chỉ đơn thuần là những người có 
nhận thức cấp tiến, mà đó còn là những người dày dạn kinh nghiệm chính trị, hùng 
tài đại lược, phải nắm cả binh quyền, tài quyền, có chổ dựa vật chất và xã hội to 
lớn. Chỉ với một chính quyền như vậy mới có khả năng vạch ra những sách lược 
biện pháp loại bỏ Phái Bảo Thủ, tranh thủ các lực lượng, giảm thiểu trở lực, tiến 
hành từng bước, dần dần thực hiện mục tiêu của mình. Còn với một chính quyền hư 
danh do vua Quang Tự đứng đầu ở Trung Quốc thì phái Duy Tân chỉ có thể biểu 
diễn một màn bi kịch mà thôi. Ở Việt Nam phái Duy Tân không đặt ra vấn đề nắm 
chính quyền, trong thực tế trước thì trông chờ vào Triều Nguyễn, sau thì ảo vọng 
vào nước Pháp, nên cho dù là dự án hay một phong trào rầm rộ có tiếng vang nhất 
định cuối cùng đều thất bại. 

3.3.3.Trong khi mở cửa cải cách cần nhận thức đầy đủ vấn đề sử 
dụng ngoại lực trên cơ sở phát huy nội lực. 
Mở cửa cải cách là học tập theo mô hình chủ nghĩa tư bản phương Tây 

nhằm tranh thủ thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến, sự giúp đỡ của các nước 
phương Tây, tức là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại để đẩy 
mạnh quá trình cận đại hoá. Trong quá trình đó tất nhiên cần phải mời các chuyên 
gia cố vấn nước ngoài đến để giúp đỡ, phải vay mượn vốn của nước ngoài để phát 
triển. Nói một cách khác từ một nền kinh tế nông nghiệp truyền thống đang chuyển 
dịch mạnh mẽ sang tư bản chủ nghĩa, các nước đang tiến hành cải cách  rất cần đến 
một nguồn vốn và kĩ thuật bên ngoài để phát triển. Tuy nhiên cần phải nhận thức 
ngoại lực chỉ là một thứ đòn bẩy, một phương tiện chứ không phải là một cứu cánh, 
trong khi sử dụng ngoại lực cần thúc đẩy phát triển nội lực để tạo ra nguồn lực tại 
chỗ dần thay thế ngoại lực, nhằm tránh nguy cơ phụ thuộc nặng nề vào các nước 
bên ngoài. Nhà nước cần phải có chính sách thích hợp để mở rộng đường cho 
những mầm mống kinh tế tư sản dân tộc phát triển, nhằm tạo ra một số cơ sở vật 
chất xã hội làm chỗ dựa cho quá trình cải cách. Một nền kinh tế phát triển mạnh, là 
nhân tố căn bản nhất để xác lập nền độc lập của một quốc gia về mọi phương diện. 

3.3.4. Cải cách để hoà nhập vào xu thế tiến bộ của thời đại chứ 
không phải là để hoà tan 
Trong khi du nhập những tiến bộ khoa học kĩ thuật của phương Tây, đồng 

thời các quốc gia Châu Á cũng du nhập cả những giá trị văn hoá tư tưởng lối sống 
của các nước phương Tây. Có thể thấy rằng đó là những giá trị hết sức mới mẽ tiến 
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bộ do đó nó có sức hấp dẫn rất lớn, nếu không nhận thức đầy đủ sẽ dẫn đến việc du 
nhập ào ạt không có chọn lọc, bị phương Tây đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc. 
Cận đại hoá quốc gia, nhưng những đặc trưng văn hoá truyền thống vẫn không bị 
biến mất đó là tiêu chí để đánh giá một cuộc cải cách thành công. Muốn vậy cần 
phải triệt để phát huy những giá trị lịch sử văn hoá truyền thống với xu thế của thời 
đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho công cuộc cận đại hóa. 

Trên đây là những bài học cơ bản mà chúng tôi rút ra trong quá trình nghiên 
cứu một số cuộc cải cách ở Châu Á nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Những bài 
học đó tuy là của quá khứ nhưng ngày nay trong quá trình toàn cầu hóa hẳn còn giá 
trị nhất định đối với các nước Châu Á. 
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KẾT LUẬN 
Nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, các quốc gia Châu Á đang đứng trước 

những cơ hội và thách thức về cơ bản là như nhau, đồng thời cũng đứng trước hai 
nhiệm vụ lớn: 

Một là, mở cửa tiến hành cải cách để tự cường đưa đất nước hội nhập vào 
quỹ đạo chung của xu thế thời đại. 

Hai là, bảo vệ hữu hiệu độc lập chủ quyền an ninh toàn vẹn lành thổ quốc 
gia. 

Trong bối cảnh đó tại các quốc gia như Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc 
Việt Nam đã diễn ra các phong trào cải cách mạnh mẽ theo mô hình của các nước 
tư bản phương Tây. Các phong trào cải cách đều hướng tới mục tiêu “Phú quốc 
cường binh”, đưa đất nước phát triển theo quỹ đạo tư bản, tạo ra một thực lực nhất 
định để chống đỡ với áp lực của chủ nghĩa thực dân phương Tây. Việc lựa chọn con 
đường cải cách chính là một giải pháp để giải quyết những yêu cầu phát triển khách 
quan của lịch sử các nước và phù hợp với xu thế của thời đại. 

Các cuộc cải cách đều do tầng lớp quý tộc tư sản hoá hoặc do các sĩ phu yêu 
nước có tư tưởng  tiến bộ lãnh đạo, tiến hành theo phương pháp từ trên xuống thông 
qua việc ban bố các chính sách biện pháp của các nhà vua. Xét tình hình thực tế của 
các quốc gia Châu Á lúc bấy giờ có thể thấy rằng cận đại hoá đã trở thành yêu cầu 
cấp thiết nhằm tạo ra một thực lực để có thể giải quyết vấn đề dân tộc. Nhưng giai 
cấp tư sản còn quá nhỏ bé và yếu ớt, giai cấp phong kiến cũ với ý thức hệ tư tưởng 
phong kiến bảo thủ đương nhiên không chấp nhận đổi mới, còn giai cấp nông dân 
không có ý thức hệ tư tưởng riêng chịu sự chi phối của ý thức hệ phong kiến chỉ có 
thể là lực lượng to lớn hưởng ứng cải cách. Vì vậy bộ phận quý tộc tư sản hóa hoặc 
những sĩ phu yêu nước tiến bộ có điều kiện tiếp thu văn minh phương Tây với nhận 
thức thức thời cấp tiến đã trở thành lãnh đạo phong trào. 

Tuy diễn ra một cách hoà bình nhưng thực tế có những cuộc cải cách đã dẫn 
đến những kết quả to lớn làm biến đổi sâu sắc về mọi mặt đời sống xã hội. những 
cuộc cải cách ở các nước diễn ra trong một bối cảnh quốc gia, thời đại như nhau và 
trong cùng thời gian nhưng kết quả lại hết sức khác nhau, có cuộc cải cách hoàn 
toàn thất bại, có những cuộc cải cách thành công nhưng mức độ cũng rất khác nhau. 

Minh Trị Duy Tân được xem là một cuộc cải cách thành công mĩ mãn, bởi 
nếu đem đối chiếu với những mục tiêu đặt ra cho công cuộc cải cách thì không 
những nó đã hoàn thành xuất sắc mà có thể nói là còn làm nên một kì tích. Nhật 
Bản đã bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ độc lập chủ quyền an ninh quốc gia. Không những 
thế, Nhật Bản còn trở thành thành viên chính thức của các nước đế quốc, bởi vì 
trong giai đoạn hai của cuộc cải cách, những công ti độc quyền đầu tiên đã xuất 
hiện và Nhật Bản đã xác lập được hệ thống thuộc địa tại khu vực. Đó thực sự là một 
kì tích khiến cho các quốc gia Châu Á có cùng chung số phận như Nhật Bản hết sức 
ngưỡng mộ và hy vọng có thể theo gương Nhật Bản để Duy Tân thành công 

Cải cách ở Thái Lan cũng được coi là một cuộc cải cách thành công tuy 
mức độ đạt được khó có thể so sánh với cải cách ở Nhật Bản nhưng nó lại là điều kì 
diệu đối với các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. Có được thành công đó là do 
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nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó cải cách đóng vai trò quan trọng. Trên cơ sở 
môi trường hoà bình, an ninh ổn định, các vua Xiêm có thể thực thi công cuộc cải 
cách mạnh mẽ từng bước đưa Xiêm đi vào quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Như vậy, ở 
khu vực Đông Nam Á, Xiêm là nước duy nhất không bị biến thành thuộc địa của 
một nước đế quốc nào, khác hẳn với số phận của Việt Nam, Lào, Cam -pu -chia, 
Miến - Điện, In-đô-nê-xia, hay các nước khác trong khu vực. 

Cải cách của Khang Hữu Vi ở Trung Quốc nhanh chóng thất bại, Hoàng đế 
Quang Tự bị cầm cố, nhân sĩ Duy Tân bị đàn áp, chủ trương Duy Tân hoàn toàn 
phá sản, Trung Quốc không những không ngăn được sự chia cắt cuồng bạo của chủ 
nghĩa đế quốc, mà ngày càng lún sâu vào địa vị nửa thuộc địa. Tuy thất bại nhưng 
nó cũng để lại tiếng vang lớn trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân Trung Quốc 
trong thời kì cận đại. Trước hết những đòn đánh mạnh vào hệ tư tưởng hủ lậu 
phong kiến đã gây tác dụng mở đường cho các tư tưởng mới phát triển và mở cửa 
cho những ngọn gió tư tưởng tiến bộ trên thế giới không ngừng thổi vào Trung 
Quốc, thức tỉnh nhân dân Trung Quốc tiến bước trên con đường đấu tranh cách 
mạng mới. Hơn nữa tuy Trung Quốc lúc bấy giờ chưa có khả năng tiến hành cách 
mạng tư sản, nhưng đã có những tiền đề phát triển chủ nghĩa tư bản. Cho nên phái 
Duy Tân đưa ra các yêu cầu độc lập dân tộc, phát triển chủ nghĩa tư bản, học tập kĩ 
thuật phương Tây, là phù hợp với lợi ích dân tộc lúc bấy giờ. 

Ở Việt Nam, phong trào cải cách đầu thế kỉ XX là tiêu biểu nhất trong cuộc 
vận động Duy Tân trong suốt nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Nhưng nó cũng 
tồn tại quá ngắn ngủi, để lại một khát vọng và hoài bão cứu nước lớn lao của các 
chí sĩ Duy Tân, thức tỉnh nhân dân Việt Nam đứng lên đấu tranh giành độc lập dân 
tộc.  

Các cuộc cải cách ở Châu Á đã diễn ra cách đây trên dưới một trăm năm 
nhưng tinh thần của nó còn sống mãi, để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho công 
cuộc đổi mới và hội nhập trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay. 
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